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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Giáo trình lập trình cỡ nhỏ và điều khiển tòa nhà thông minh là một trong những 

mô đun trong chương trình đào tạo của khối kỹ thuật nói chung và ngành điện công 

nghiệp nói riêng. Giáo trình được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình 

khung đào tạo nghề Điện công nghiệp đã được Tổng cục dạy nghề Ban hành.  

       Giáo trình được thiết kế theo phương pháp mô đun thuộc hệ thống mô đun của 

chương trình đào tạo hoàn chỉnh nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề 

theo nguyên tắc hiện đại và sát với thực tế sản suất. Nội dung giáo trình được xây dựng 

trên cơ sở kế thừa những nội dung đã được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những 

nội dung mới nhằm tạo những kiến thức cốt yếu để hình thành kỹ năng thực hành thực 

tế cho sinh viên.  

      Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng năng lực của bản thân và khoa học kỹ thuật phát 

triển nhanh chóng nên giáo trình có thể có những điểm thiếu sót, rất mong được sự đóng 

góp quý báu từ các đồng nghiệp, các cán bộ quản lý và các em học sinh - sinh viên để 

chúng tôi hoàn thiện thêm cho cuốn giáo trình. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun:  LẬP TRÌNH CỠ NHỎ. ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG  

                              MINH 

Mã số của mô đun: MĐ 20 

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, 

thảo luận, bài tập: 85  giờ; Kiểm tra: 5 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun Lập trình cỡ nhỏ, điều khiển tòa nhà thông minh là mô đun 

chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ 

thuật cơ sở và mô đun Máy điện, Quấn dây máy điện, Trang bị điện, Điều khiển khí 

nén, điện khí nén, PLC cơ bản, Kỹ thuật lắp đặt điện. 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc. 

 II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

 Phân tích được cấu tạo, nguyên lý lập trình, phạm vi ứng dụng ... của một số bộ 

điều khiển lập trình cỡ nhỏ LOGO! Siemens. 

 Phân tích được cấu trúc phần cứng và phần mềm của các bộ điều khiển này. 

 Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống tòa nhà 

thông minh. 

- Về kỹ năng: 

 Kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi. 

 Chạy mô phỏng trên máy tính với phần mềm chuyên dụng. 

 Thiết lập, lắp đặt được các thiết bị của hệ thống tòa nhà thông minh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

 Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

 Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường 

III. Nội dung mô đun:  

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 Bài 1: Giới thiệu chung về bộ 

điều khiển lập trình cở nhỏ. 

1. Tổng quát.       

2 2 

 

0,5 

0 

 

 

 



GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CỠ NHỎ. ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG MINH 

4 
 

2. Các ứng dụng trong công 

nghiệp và trong dân dụng.   

3. Ưu điểm và nhược điểm   

4. Bộ điều khiển lập trình 

Logo!230RC của hãng 

SIEMENS.      

5. Khái niệm về bộ nhớ.          

5.1. Cấu tạo ngoài của LOGO! 

230RC. 

5.2. Nối dây cho LOGO! 

230RC. 

5.3. Vùng nhớ và dung lượng 

chương trình. 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

 

2 Bài 2: Các chức năng cơ bản 

của LOGO! 

1. Hàm OR.      

2. Hàm AND.    

3. Hàm NOT.    

4. Hàm NAND.     

5. Hàm NOR.     

6. Hàm XOR.     

7. Bài tập thực hành. 

17 5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2,0 

11 

 

 

 

 

 

 

 

11 

1 

3 Bài 3: Các chức năng đặc biệt 

của LOGO! 

1.Relay trung gian – ngõ ra ảo. 

2.Rơle thời gian  On Delay.   

3.Rơle thời gian Off Delay. 

4. Rơle thời gian On/Off  Delay 

5. Rơle thời gian On Delay có 

nhớ (Retentive On Delay). 

6. Rơ le chốt(Latching Relay) 

7. Mạch tạo xung vuông không 

đồng bộ (Asynchronous Pulse) 

8. Bộ đếm lên xuống (Up/ 

Down Counter).     

27 10 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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9. Bộ định thời 7 ngày trong 

tuần (Weekly Timer).  

10. Bài tập thực hành. 

 

0,5 

5,5 

 

 

16,0 

4 Bài 4: Lập trình trực tiếp trên 

LOGO! 

1. Bốn quy tắc sử dụng phím 

trên Logo!        

2. Cách gọi các chức năng.          

3. Phương pháp kết nối các 

khối chức năng.                    

4. Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy 

chương trình.            

5. Bài tập thực hành. 

5.1. Mạch điều khiển tuần tự 

nhiều động cơ. 

5.2. Mạch đảo chiều quay tự 

động.  

5.3.Mạch khởi động sao tam 

giác quay một chiều. 

5.4. Mạch chuông báo trường 

học. 

5.5. Mạch điều khiển luân phiên 

nhiều động cơ hoạt động theo 

chu kỳ.  

28 5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

3 

22 

 

 

 

 

1 

1 

 

20 

1 

5 Bài 5: Lập trình bằng phần 

mềm LOGO! Soft comfort. 

1. Thiết lập kết nối PC – 

LOGO!.   

2. Sử dụng phần mềm. 

3. Chạy mô phỏng chương 

trình. 

4. Các bài tập ứng dụng.    

4.1. Điều khiển đóng mở cổng 

công nghiệp. 

4.2. Điều khiển hệ thống bơm 

nước. 

12 3 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1,5 

8 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

6,5 

1 
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4.3. Điều khiển tự động 3 băng 

tải. 

4.4. Điều khiển luân phiên 

nhiều động cơ hoạt động theo 

chu kỳ. 

4.5. Điều khiển chiếu sáng theo 

giờ.      

6 Bài 6: Điều khiển tòa nhà thông 

minh. 

1. Giới thiệu chung.  

2. Cấu trúc của hệ thống nhà 

thông minh. 

3. Một số thiết bị của hệ thống 

nhà thông minh. 

3.1. Module nguồn KNX .  

3.2. Module đóng ngắt. 

3.3. Module công tắc 3 gang. 

3.4. Module Dimmer. 

3.5 Module điều khiển rèm. 

 Bài tập thực hành. 

4.1. Hệ thống điều khiển chiếu 

sáng mô hình tòa nhà. 

4.2. Hệ thống điều khiển đèn 

led downlinght. 

4.3. Hệ thống điều khiển rèm 

cửa. 

4.4. Hệ thống điều khiển động 

cơ quạt. 

4.5 Hệ thống điều khiển toàn bộ 

tòa nhà. 

34 5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

2,5 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

8 

 

1 

 Cộng: 120 30 85 5 
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BÀI 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ. 

 

1. Mục tiêu: 

- Phân biệt được sự khác nhau về công dụng giữa LOGO, ZEN với PLC. 

- Phân tích được cấu trúc phần cứng, các ngỏ vào, ngỏ ra, khả năng mở rộng của 

bộ điều khiển lập trình LOGO!. 

-  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

-  Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

2. Nội dung:      

2.1. Tổng quát. 

Trong quá trình thực hiện cơ khí hoá - hiện đại hoá các ngành công nghiệp nên 

việc yêu cầu tự động hoá các dây chuyền sản xuất ngày càng tăng. Tùy theo yêu cầu cụ 

thể trong tự động hoá công nghiệp đòi hỏi tính chính xác cao nên trong kỹ thuật điều 

khiển có nhiều thay đổi về thiết bị cũng như thay đổi về phương pháp điều khiển. 

Trong lĩnh vực điều khiển người ta có hai phương pháp điều khiển là: phương pháp 

điều khiển nối cứng và phương pháp điều khiển lập trình được. 

ü Phương pháp điều khiển nối cứng: 

Trong các hệ thống điều khiển nối cứng người ta chia ra làm hai loại: nối cứng có 

tiếp điểm và nối cứng không tiếp điểm. 

V Điều khiển nối cứng có tiếp điểm: là dùng các khí cụ điện như contactor, relay, 

kết hợp với các bộ cảm biến, các đèn, các công tắc… các khí cụ này được nối lại với 

nhau thành một mạch điện cụ thể để thực hiện một yêu cầu công nghệ nhất định. Ví dụ 

như: mạch điều khiển đổi chiều động cơ, mạch khởi động sao – tam giác, mạch điều 

khiển nhiều động cơ chạy tuần tự… 

V Đối với nối cứng không tiếp điểm: là dùng các cổng logic cơ bản, các cổng logic 

đa chức năng hay các mạch tuần tự (gọi chung là IC số), kết hợp với các bộ cảm biến, 

đèn, công tắc… và chúng cũng được nối lại với nhau theo một sơ đồ logic cụ thể để 

thực hiện một yêu cầu công nghệ nhất định. Các mạch điều khiển nối cứng sử dụng các 

linh kiện điện tử công suất như SCR, Triac để thay thế các contactor trong mạch động 

lực. 

Trong hệ thống điều khiển nối cứng, các linh kiện hay khí cụ điện được nối vĩnh 

viễn với nhau. Do đó khi muốn thay đổi lại nhiệm vụ điều khiển thì phải nối lại toàn bộ 

mạch điện. Khi đó với các hệ thống phức tạp thì không hiệu quả và rất tốn kém. 

ü Phương pháp điều khiển lập trình được: 

Đối với phương pháp điều khiển lập trình này thì ta có thể sử dụng những phần 

mềm khác nhau với sự trợ giúp của máy tính hay các thiết bị có thể lập trình được trực 

tiếp trên thiết bị có kết nối thiết bị ngoại vi. Ví dụ như: LOGO!, EASY, ZEN. SYSWIN, 

CX-PROGRAM… 

Chương trình điều khiển được ghi trực tiếp vào bộ nhớ của bộ điều khiển hay một 

máy tính. Để thay đổi chương trình điều khiển ta chỉ cần thay đổi nội dung bộ nhớ của 

bộ điều khiển, phần nối dây bên ngoài không bị ảnh hưởng. Đây là ưu điểm lớn nhất của 

bộ điều khiển lập trình được.  
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2.2. Các ứng dụng trong công nghiệp và trong dân dụng. 

Các bộ điều khiển lập trình loại nhỏ nhờ có nhiều ưu điểm và các tính năng tích 

hợp bên trong nên nó được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và trong dân dụng như: 

ü Trong công nghiệp: 

V Điều khiển động cơ. 

V Máy công nghệ. 

V Hệ thống bơm. 

V Hệ thống nhiệt… 

ü Trong dân dụng: 

V Chiếu sáng 

V Bơm nước 

V Hệ thống báo động…   

2.3. Ưu điểm và nhược điểm so với PLC. 

Một thiết bị bất kì nào thì cũng có ưu điểm và nhược điểm tuỳ theo loại mà số ưu, 

nhược điểm nhiều hay ít. 

ü Ưu điểm: 

V Kích thước nhỏ, gọn, nhẹ. 

V Sử dụng nhiều cấp điện áp. 

V Tiết kiệm không gian và thời gian. 

V Giá thành rẻ. 

V Lập trình được trực tiếp trên thiết bị bằng các phím bấm và có màn hình  giám 

sát. 

ü Nhược điểm: 

V Số ngõ vào, ra không nhiều nên không phù hợp cho điều khiển những yêu cầu 

điều khiển phức tạp. 

V Ít chức năng tích hợp bên trong. 

 Bộ nhớ dung lượng nhỏ    

2.4. Bộ điều khiển lập trình loại nhỏ Logo! của hãng SIEMENS.    

2.4.1. Phân loại và kết cấu phần cứng. 

Logo! là bộ điều khiển lập trình loại nhỏ đa chức năng của siemens, được chế tạo 

với nhiều loại khác nhau để phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể. Do đó nó được sử dụng 

ở nhiều mức điện áp vào khác nhau như: 12VDC, 24VAC, 24VDC, 230VAC và có ngõ 

ra số và ngõ ra relay. 

Logo! có các chức năng sau: 

Các chức năng thông dụng trong lập trình. 

Lọai có màn hình dùng cho vận hành và hiển thị. 

Bộ nguồn tích hợp bên trong. 

Cổng giao tiếp và cáp nối với PC. 

Các chức năng cơ bản thông dụng như: các hàm thời gian, tạo xung, các chức năng 

On/Off… 

Các bộ định thời trong ngày, tuần, tháng, năm,. 

Các vùng nhớ trung gian. 

Các ngõ vào, ra có thể mở rộng tuỳ thuộc vào dạng logo!. 
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Ý nghĩa các ký hiệu in trên vỏ: 

12: Sử dụng điện áp 12VDC. 

24: Sử dụng điện áp 24VDC, 24VAC. 

230: Sử dụng điện áp 115/230VAC. 

R: Ngõ ra relay (không có R thì ngõ ra là transistor). 

O: Không có hiển thị  

L: Lọai dài, có số I/O gấp đôi loại cơ bản. 

C: Có bộ định thời 7 ngày trong tuần. 

B11: Kết nối được với mạng Asi. 

DM: Modul mở rộng tín hiệu I/O số (digital). 

AM: Modul mở rộng tín hiệu tương tự (analog). 

b. Các dạng logo! hiện có. 

ü LOGO! dạng chuẩn (cơ bản). 

Logo! dạng chuẩn có hai loại: dạng có hiển thị và dạng không hiển thị. 

Có 6 hoặc 8 ngõ vào và 4 ngõ ra. 

Kích thước 72 * 90 * 55 mm. 

Có 19 chức năng tích hợp bên trong(6 hàm cơ bản, 13 hàm đặc biệt). 

Có đồng hồ bên trong, có thể lưu dữ liệu trong 80 giờ sau khi mất nguồn. 

Có khả năng lập trình được tối đa 56 hàm. 

Có khả năng tích hợp. 

Có 3 bộ đếm thời gian. 

Có 4 bộ chốt trạng thái. 

Có 2 đầu vào 1KHz trên mỗi logo! 12RC, 24RC. 

Bảng thông số kỹ thuật. 

Thông số kỹ 

thuật  

Logo! 

12/24Rco 

Logo! 

12/24RC 

Logo! 24 Logo! 24RC 

Logo! 24RCo 

Logo! 230RC 

Logo! 230RCo 

Số đầu vào 

Số đầu vào 

liên tục 

8 

2(0 – 10V) 

8 

2(0 – 10V) 

6 6 

Điện áp đầu 

vào 

Khoảng giới 

hạn 

Tín hiệu '0' 

Tín hiệu '1' 

DC 12/24V 

10.8 – 

28.8VDC 

max: 4VDC 

min: 8VDC 

DC 24V 

20.4 – 

28.8VDC 

max: 5VDC 

min: 12VDC 

AC 24V 

20.4 – 

28.8VAC 

max: 5VDC 

min: 12VDC 

 

AC 115/230V 

85 – 256VAC 

max: 40VDC 

min: 79VDC 

Dòng điện 

vào 

1.5mA 

(12VDC) 

1.5mA 2.5mA 0.05mA 

Số đầu ra 4 Relay 4 Transistor 4 Relay 4 Relay 

Dòng liên 

tục 

10A cho tải 

thuần trở 

3A cho tảI cảm 

0.3A 10A cho tải 

thuần trở 

3A cho tải cảm 

10A cho tải 

thuần trở 

3A cho tải cảm 

Bảo vệ ngắn Yêu cầu cầu điện tử (xấp xỉ Yêu cầu cầu Yêu cầu cầu 
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mạch chì bên ngoài 1A) chì bên ngoài chì bên ngoài 

Tần số 

chuyển 

mạch 

2Hz cho tải trở 

0.5Hz cho tải 

cảm 

10Hz 2Hz cho tải trở 

0.5Hz cho tải 

cảm 

2Hz cho tải trở 

0.5Hz cho tải 

cảm 

Tổn hao 

năng lượng 

0.1 – 

1.2w(12V) 

0.2 – 

1.6w(24V) 

 

0.2 – 0.5V 8w 1.1 – 

3.5w(115V) 

2.3 – 

4.6w(230V) 

Các đồng hồ 

bên trong/ 

duy trì 

nguồn 

8/10 giờ  8/10 giờ 8/10 giờ 

Cáp nối 2*1.5mm2, 1*2.5mm2 

Nhiệt độ 

môi trường 

Nhiệt độ lưu 

kho 

0 - +55oC 

 

- 40 – 70oC 

Chống nhiểu đến En 55011(giới hạn giá trị cấp B) 

Cấp bảo vệ IP 20 

Xác nhận Theo VDE 0031, IEC 1131, UL, FM, CSA,  

Lắp đặt Trên thanh ray DIN mm rộng 4 khối 

Kích thước 72*90*55mm 

 

 
 

Hình 1.1:  LOGO! Loại ngắn 

 

ü LOGO! dạng dài (Loại L). 

Có 4 loại: 12RCL, 24L, 24RCL, 230RCL. 

Kích thước 126 * 90 * 55 mm. 

Có 19 chức năng tích hợp bên trong(6 hàm cơ bản, 13 hàm đặc biệt). 
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Có 12 ngõ vào và 8 ngõ ra. 

Có 56 chức năng. 

Có 4 bộ chốt trạng thái. 

Tích hợp bên trong kiểu duy trì nguồn trong 80 giờ khi mất nguồn cho logo! 

12RCL, 24RCL, 230RCL. 

Có 2 đầu vào 1KHz trên mỗi logo! 12RCL, 24RC, 24L. 

Có 3 bộ đếm thời gian vận hành. 

Khả năng nhớ được tích hợp sẵn. 

Ngoài ra chức năng phát xung cho phép người dùng đặt tỉ số giữa thời gian mức 

cao và thời gian mức thấp của xung. 

Người dùng muốn bảo vệ chương trình khỏi bị sao chép thì dùng tính năng bảo vệ 

với card nhớ tùy chọn. 

Dùng card màu đỏ giữ chương trình điều khiển khỏi bị sao chép hoặc thay đổi. 

Dùng card màu vàng để sao chép chương trình điều khiển nhanh chóng và dễ dàng. 

Bảng thông số kỹ thuật: 

Thông số kỹ 

thuật 

Logo! 12RC Logo! 24L Logo! 24RCL Logo! 

230RCL 

Số đầu vào 12 12 12 12 

Điện áp đầu 

vào 

Khoảng giới 

hạn 

Tín hiệu '0' 

Tín hiệu '1' 

DC 12V 

10.8 – 

15.6VDC 

max: 4VDC 

min: 8VDC 

DC 24V 

20.4 – 

28.8VDC 

max: 5VDC 

min: 12VDC 

DC 24V 

20.4 – 28.8VDC 

max: 5VDC 

min: 

12VAC/DC 

AC 115/230V 

85 – 256VAC 

max: 40VDC 

min: 79VDC 

Dòng điện 

vào 

1.5mA 5mA 5mA 2mA 

Số đầu ra 

 

8 Relay 8 TRansistor 8 Relay 8 Relay 

Dòng liên tục Trên 1 cực: 

10A cho tải 

thuần trở 

3A cho tải cảm 

0.3A Trên 1 cực: 

10A cho tải 

thuần trở 

3A cho tải cảm 

Trên 1 cực: 

10A cho tải 

thuần trở 

3A cho tải 

cảm 

Bảo vệ ngắn 

mạch 

Yêu cầu cầu chì 

bên ngoài (lớn 

nhất 16A) 

điện tử (xấp 

xỉ 1A) 

Yêu cầu cầu chì 

bên ngoàI (lớn 

nhất 16A) 

Yêu cầu cầu 

chì bên ngoài 

(lớn nhất 

16A) 

Tần số chuyển 

mạch 

2Hz cho tải trở 

0.5 Hz cho tải 

cảm 

10Hz 2Hz cho tải trở 

0.5 Hz cho tải 

cảm 

2Hz cho tải 

trở 

0.5 Hz cho tải 

cảm 

Tổn hao năng 

lượng 

1 – 2 w 0.2 – 0.8w 0.3 – 2.9w 1.5 – 

7.5w(115V) 

3.4 – 
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9.2w(230V) 

Các đồng hồ 

bên trong/ 

duy trì nguồn 

8/10 giờ  8/10 giờ 8/10 giờ 

Cáp nối 2*1.5mm2, 1*2.5mm2 

Nhiệt độ môi 

trường 

Nhiệt độ lưu 

kho 

0 - +55oC 

 

- 40 – 70oC 

Chống nhiểu đến En 55011(giới hạn giá trị cấp B) 

Cấp bảo vệ IP 20 

Xác nhận Theo VDE 0031, IEC 1131, UL, FM, CSA, phê chuẩn của hội tàu 

thuỷ 

Lắp đặt Trên thanh ray DIN mm rộng 4 khối 

Kích thước 126*90*55mm 

 

ü LOGO! Bus. 

Có 2 loại 24RCLB11, 230RCLB11 

Có 19 chức năng tích hợp sẵn. 

Có 56 chức năng. 

Kích thước 126* 90* 55mm. 

Có 3 bộ đếm thời gian làm việc. 

Có 12 ngõ vào và 8 ngõ ra. 

Tích hợp bên trong, lưu trữ năng lượng trong 80 giờ trên logo! 24RCLB11, 

230RCLB11. 

Có 2 đầu vào 1KHz trên mỗi logo! 24RCLB11, 230RCLB11. 

Logo! bus có giao tiếp Asi. Logo! có thể trao đổi thông tin qua mạng với bộ điều 

khiển cấp cao hơn như: Simatic S7 200. Logo! bus có thể chuyển sang hoạt động ở chế 

độ độc lập bất cứ lúc nào nếu mạng có lỗi, nó tự hoạt động. Ngoài ra logo! bus có thêm 

4 đầu ra ảo để thay đổi dữ liệu trên bus Asi(kết nối với các bộ cảm biến). 

Bảng thông số kỹ thuật 

Thông số kỹ thuật Logo! 12RC Logo! 230RCL 

Số đầu vào 

Số đầu vào Asi 

12 

4 

12 

4 

Điện áp đầu vào 

Điện áp cấp 

Khoảng giới hạn 

Tín hiệu '0' 

Tín hiệu '1' 

DC 24V 

12V 

20.4 – 28.8VDC 

max: 5VDC 

min: 15VDC 

AC 115V 

230V 

85 – 256VDC  

max: 40VDC 

min: 79VDC 

Dòng điện vào 5mA 2mA 

Số đầu ra 4 Relay 8 Transistor 

Dòng liên tục Trên 1 cực: 

10A cho tải thuần trở 

3A cho tải cảm 

Trên 1 cực: 

10A cho tải thuần trở 

3A cho tải cảm 
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Bảo vệ ngắn mạch Yêu cầu cầu chì bên ngoài 

(lớn nhất 16A) 

Yêu cầu cầu chì bên 

ngoài (lớn nhất 16A) 

Tần số chuyển 

mạch 

2Hz cho tải thuần trở 

0.5 Hz cho tải cảm 

2Hz cho tải thuần trở 

0.5 Hz cho tải cảm 

Tổn hao năng lượng 0.3 – 2.9w 1.5 – 7.5w(115V) 

3.4 – 9.2w(230V) 

Các đồng hồ bên 

trong/ duy trì nguồn 

8/10 giờ 8/10 giờ 

Cáp nối 2*1.5mm2, 1*2.5mm2 

Nhiệt độ môi trường 

Nhiệt độ lưu kho 

0 - +55oC 

- 40 – 70oC 

Chống nhiểu đến En 55011(giới hạn giá trị cấp B) 

Cấp bảo vệ IP 20 

Tiêu chuẩn Theo VDE 0031, IEC 1131, UL, FM, CSA 

Lắp đặt Trên thanh ray 

Kích thước 126*90*55mm 

 
 

Hình 1.2: LOGO! Loại dài 

2.4.2. Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và kết nối phần cứng theo chủng loại. 

Dây nối cho logo! được dùng loại có tiết diện 2*1.5mm2 hay 1*2.5mm2. Logo! đã 

được bảo vệ cách điện nên không cần dây nối đất. 

Ngõ vào được ghi trên logo!, kết nối với tín hiệu điều khiển bên ngoài và kí hiệu là I. 

Tuỳ theo dạng logo! mà số ngõ vào nhiều hay ít. 

Logo! 230R và 230RC dùng nguồn 115/230V, tần số 50Hz/60Hz. Điện áp có thể 

dao động trong khoảng 85V đến 264V và dòng điện tiêu thụ là 26mA ở 230V. 

Logo! 230R và 230RC có ngõ vào ở mức "0" khi công tắc hở và và có điện áp nhỏ 

hơn hoặc bằng 40VAC, ngõ ra ở mức "1" khi công tắc đóng và có điện áp lớn hơn hoặc 

bằng 79VAC. Dòng điện ngõ vào lớn nhất là 0.24mA. Thời gian thay đổi trạng thái từ 

"0" lên "1" hay  từ "1" xuống "0" tối thiểu 50ms để logo! nhận biết được. 
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                              Hình 1.3: Minh họa nối dây Input. 

 

                       
 

Hình 1.4: Minh họa nối dây dùng nguồn 3 pha. (Chú ý! về nhóm ngõ vào) 

LOGO! 24 và 24R dùng nguồn 24VDC/AC. Điện áp có thể thay đổi trong khoảng 

20.4V đến 28.8V. Logo! 24R có dòng tiêu thụ là 62mA ở 24V, logo! 24 có dòng tiêu 

thụ là 30mA cộng với dòng ngõ ra là 40.3A(logo! 24 ngõ ra được cấp dòng từ nguồn 

24V của nguồn nuôi). 

LOGO! 24 và 24R có ngõ vào ở mức "0" khi công tắc hở và và có điện áp nhỏ hơn 

hoặc bằng 5VDC, ngõ ra ở mức "1" khi công tắc đóng và có điện áp lớn hơn hoặc bằng 

15VDC. Dòng điện ngõ vào lớn nhất là 3mA. Thời gian thay đổi trạng thái từ "0" lên 

"1" hay  từ "1" xuống "0" tối thiểu 50ms để logo! nhận biết được. 

Ngõ ra được chú thích trên logo!, có nhiệm vụ đóng ngắt, kết nối thiết bị điều khiển 

bên ngoài và kí hiệu là Q. Tuỳ theo dạng logo! mà số ngõ ra nhiều hay ít và các ngõ ra 

ấy cũng được bảo vệ bên trong. 

Các loại logo! 24R, 230RC có ngõ ra là relay với các tiếp điểm của relay được 

cách ly với nguồn nuôi và ngõ vào. Tải ở ngõ ra có thể là đèn, động cơ, contactor… mà 

có thể dùng các nguồn điện áp cấp cho các tải khác nhau. Khi ngõ ra bằng "1" thì dòng 

điện cực đại cho tải thuần trở là 8A và tải cuộn dây là 2A. 
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Hình 1.5:  Minh họa nối dây ngõ ra của LOGO!R. 

 

 
 

Hình 1.6:  Minh họa nối dây ngõ ra của LOGO!R có modul mở rộng. 

 

Đối với logo! 24 thì ngõ ra là transistor. Ngõ ra được bảo vệ chống quá tải và ngắn 

mạch. Loại này không cần nguồn riêng cho tải mà dùng chung với nguồn nuôi 24VDC. 

Dòng điện cực đại ở ngõ ra là 0.3A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7: Minh họa nối dây ngõ ra số. 

 

 

 
 

Hình 1.8:  Minh họa nối dây ngõ ra số và có Modul mở rộng. 

 

2.4.3. Khả năng mở rộng. 
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Việc mở rộng của logo! phụ thuộc vào yêu cầu của hệ thống điều khiển cần nhiều 

ngõ vào, ra. Từ đó ta tiến hành kết nối các Modul mở rộng lại với nhau. 

 
 

Hình 1.9:  Các khối Modul mở rộng. 

 

Hiện có các dạng modul sau: 

ü Modul dạng số: 

 
V DM8 230R 

 Điện áp nguồn 120/230 VAC/DC. 

 Có 4 ngõ vào 120/230 VAC/DC. 

 Có 4 ngõ ra relay 5A. 

V DM8 24 

 Điện áp nguồn 24VDC. 

 Có 4 ngõ vào 24VDC. 

 Có 4 ngõ ra transistor 0,3A. 

V DM8 12/24VDC 

 Điện áp nguồn 12/24VDC. 

 Có 4 ngõ vào 12/24VDC. 

 Có 4 ngõ ra relay 5A. 

V DM8 24R 

 Điện áp nguồn 24VDC/AC. 

 Có 4 ngõ vào 24VDC/AC. 

 Có 4 ngõ ra relay 5A. 
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ü Modul tương tự. 

 
V AM2  

 Điện áp nguồn 12/24VDC. 

 0 đến 10V hay 0 đến 20mA. 

V AM2 PT100 

 Đây là modul mở rộng dùng cho việc đo nhiệt độ. 

 Có 2 ngõ vào PT100, 2 dây hoặc 3 dây. 

 Giới hạn đo: - 500C… 2000C. 

ü Loại có ngõ vào tương tự. 

Logo! cơ bản, 4 modul số 3 modul tương tự. 

 

I1…I6 

AI1…AI2 

I9…I12 I13…I16 I17…I20 I21…I24 AI3, AI4 AI5, AI6 AI7, AI8 

LOGO! 

basic 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

AM8 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

DM8 

 

ü Loại không có ngõ vào tương tự. 

Logo! cơ bản, 4 modul số 3 modul tương tự. 

 

I1…I8 I9…I12 I13…I16 I17…I20 I21…I24 AI3, AI4 AI5, AI6 AI7, AI8 

LOGO! 

basic 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

AM8 

LOGO! 

DM8 

LOGO! 

DM8 
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BÀI 2: CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA LOGO! 

1. Mục tiêu: 

- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm cơ bản của LOGO!. 

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

2. Nội dung: 

I. CÁC ĐẦU NỐI CO (CONNECTORS) 

Các ngõ vào của logo ký hiệu từ I1 đến I6. 

Các ngõ ra của logo ký hiệu từ Q1 đến Q4. 

Các đầu nối có thể sử dụng trong Menu Co là:  

- Ngõ vào ( Inputs): I1 – I2 – I3 – I4 – I5 – I6 – I7 – I8. 

- Ngõ ra (Outputs): Q1 – Q2 – Q3 – Q4. 

- Mức thấp: lo (‘0’ hay OFF) 

- Mức cao: hi ( ‘1’ hay ON) 

- Ngõ không nối: ‘ X’ 

Khi ngõ vào của một khối luôn ở mức thấp thì chọn ‘lo’, nếu luôn ở mức cao thì 

chọn ‘hi’, nếu ngõ đó không cần sử dụng thì chọn ‘X’ 

II. CÁC HÀM CHỨC NĂNG CƠ BẢN GF (GENERAL  FUNCTIONS). 

1. Hàm OR. 

Hàm OR: là mạch có các tiếp điểm thường mở mắc song song nhau. 

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

    
  

Bảng trạng thái 

 

 
 

Hàm OR: có ngõ ra ở trạng thái "1" khi chỉ cần có một ngõ vào được tác động lên 

mức "1". 
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2. Hàm AND. 

 

Hàm AND: là mạch có các tiếp điểm thường mở mắc nối tiếp nhau. 

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Bảng trạng thái 

 

 
 

Hàm AND: có ngõ ra ở trạng thái "1" khi tất cả các ngõ vào được tác động lên mức 

"1". 

 

3. Hàm NOT. 

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Bảng trạng thái 

 

 
 

Hàm NOT: có ngõ ra ngược trạng thái với ngõ vào. khi ngõ vào ở mức "0" thì ngõ 

ra ở mức "1" và ngược lại. 
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4. Hàm NAND. 

Hàm NAND: là mạch có các tiếp điểm thường đóng mắc song song nhau. 

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
Bảng trạng thái 

 

 
 

Hàm NAND: có ngõ ra ở trạng thái "0" khi các ngõ vào được tác động lên mức 

"1". 

5. Hàm NOR. 

Hàm NOR: là mạch có các tiếp điểm thường đóng mắc nối tiếp nhau. 

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Bảng trạng thái 

 

 
 

Hàm NOR: có ngõ ra ở trạng thái "1" khi các ngõ vào điều ở trạng thái "0". 



GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CỠ NHỎ. ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG MINH 

23 
 

6. Hàm EXOR hay XOR. 

Hàm XOR: là mạch có hai tiếp điểm nối ngược nhau mắc nối tiếp. 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Bảng trạng thái 

 

 
 

Hàm XOR: có ngõ ra ở trạng thái "1" khi chỉ có một ngõ vào được tác động lên 

mức "1". 
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BÀI 3: CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA LOGO! 

1. Mục tiêu: 

- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm đặc biệt của LOGO!. 

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

2. Nội dung: 

2.1. LATCHING relay(relay chốt).  

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Giản đồ thời gian: 

 

 
 

S: Tín hiệu set ngõ ra Q lên "1". 

R: Tín hiệu reset ngõ ra Q xuống "0". Nếu ngõ vào S và R đồng thời bằng "1" thì 

ngõ ra Q bị reset. 

Par: Ngõ vào này dùng để chọn chức năng retentive On hoặc Off. 

Q: Q = 1 khi ngõ vào S = 1 và duy trì 1 cho tới khi ngõ vào R = 1. 

 Bảng sự thật 

 

 S     R     Q Ghi chú 

 0     0     X Giữ nguyên trạng thái 

 0     1     0 Reset Q về "0" 

 1     0     1 Set Q về "0" 

 1     1     0  Reset(ưu tiên reset) 

 

Nếu chọn đặc tính retentive thì khi có nguồn lại trạng thái tín hiệu trước khi mất 

nguồn được set cho ngõ ra. 

Bài tập : Cho mạch điện như hình vẽ. 

S 
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Mô tả hoạt động: Nhấn nút S2 thì cuộn dây K1 có điện và tự giữ khởi động động cơ 

chạy thuận. Nhấn S3 thì cuộn dây K1 mất điện và cuộn dây K2 có điện và tự giữ khởi 

động động cơ chạy nghịch. 

Nhiệm vụ: 

- Vẽ sơ đồ động lực. 

- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

- Vẽ sơ đồ kết nối LOGO!. 

- Viết chương trình bằng thiết bị lập trình ở dạng FBD và thử chương trình. 

- Lập bảng liệt kê lệnh.   

2.2. PULSE generator(Hàm phát xung đồng hồ).  

Hàm phát xung đồng hồ 

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Giản đồ thời gian: 

 

 
 

En: Ngõ vào En cho phép tạo xung ở ngõ ra. 

T: Thời gían để tạo một xung. 

 

Mô tả: 
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Thông số T xác định độ rộng xung On và Off. Sử dụng ngõ vào En để kích hoạt bộ 

phát xung. Bộ phát xung đặt ngõ ra lên "1" trong thời gian T và cứ như vậy cho tới khi 

ngõ vào En = 0. 

 

Bài tập : Cho mạch điện như hình vẽ. 

 
 

 Mô tả hoạt động: Nhấn S2 thì cuộn dây K1 có điện và tự giữ khởi động băng tải 1 

chạy, nhấn S5 thì cuộn dây K2 có điện và tự giữ khởi động băng tải 2 chạy. Khi có sự 

cố qua tải 1 trong 2 băng tải thì đèn H1 sáng chớp tắt với tần số 0.5Hz. 

 Nhiệm vụ: 

- Vẽ sơ đồ động lực. 

- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

- Vẽ sơ đồ kết nối LOGO!. 

- Viết chương trình bằng thiết bị lập trình ở dạng FBD và thử chương trình. 

- Lập bảng liệt kê lệnh.    

2.3. RETENTIVE on delay(Rơle on delay có nhớ).  

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Giản đồ thời gian: 
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Trg(trigger): Là ngõ vào khởi động tính thời gian On delay. 

R: Ngõ vào reset thời gian delay và set ngõ ra về "0". 

T: Sau thời gian T ngõ ra được tác động lên "1". 

Q: Ngõ ra Q = 1 khi hết thời gian đặt trước T. 

 

Mô tả: 

Khi trạng thái ngõ vào Trg thay đổi từ "0" lên "1" thì thời gian Ta được tính. Khi 

thời gian Ta đạt bằng thời gian đặt trước T thì ngõ ra được tác động lên mức "1". Các tín 

hiệu khác tại ngõ vào Trg không ảnh hưởng tới thời gian Ta. Ngõ ra Q và thời gian Ta 

không bị reset về "0" cho tới khi trạng thái ngõ vào R chuyển từ "0" lên "1". 

Nếu có sự cố mất nguồn thì thời gian đang tính bị reset. 

 

Bài tập : Cho mạch điện như hình vẽ. 

 
 

Mô tả hoạt động: Nhấn S2 cuộn dây T1(Retentive on delay) có điện, sau thời gian 5s 

thì cuộn dây K1, T1 có điện, sau thời gian 8s cuộn dây K2 có điện và T1 bị reset. 

Nhiệm vụ: 

- Vẽ sơ đồ động lực. 

- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

- Vẽ sơ đồ kết nối LOGO!. 

- Viết chương trình bằng thiết bị lập trình ở dạng FBD và thử chương trình. 

- Lập bảng liệt kê lệnh. 

2.4. Counter UP and DOWN(Bộ điếm lên xuống).  

 

   

 

 

 

 

 

 

Kí hiệu trên logo! 

 

 

Sơ đồ mạch 
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Giản đồ thời gian: 

 
 

R: Ngõ vào R dùng reset bộ đếm và ngõ ra về "0". 

Cnt: Bộ đếm, đếm sự thay đổi trạng thái tín hiệu, thay đổi từ "0" lên "1" tại ngõ 

vào Cnt. Trạng thái tín hiệu thay đổi từ "1" xuống "0" không được đếm. Tần số 

đếm lớn nhất tại ngõ vào là 5Hz. 

Dir: Ngõ vào Dir cho phép xác định hướng đếm: 

    Dir = 0 đếm lên 

    Dir = 1 đếm xuống 

Par: Ngõ vào đặt giá trị cho bộ đếm. Khi bộ đếm đạt tới giá trị này thì ngõ ra được 

set. 

Q: Ngõ ra được tác động khi bộ đếm đạt được giá trị đặt trước. 

 

Mô tả: 

Tại mọi cạnh lên của tín hiệu ngõ vào Cnt giá trị bộ đếm sẽ tăng 1 hoặc giảm 1. 

Nếu giá trị hiện hành của bộ đếm lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt trước thì ngõ ra 

được set bằng "1". 

Có thể đặt giá trị bộ đếm từ 0 tới 999999. 

Bài tập : Cho mạch điện như hình vẽ. 

 
 

Mô tả hoạt động: Đóng/mở nút nhấn S1 5 lần thì đóng tiếp điểm C1 cuộn dây T1 có 

điện sau thời gian 2s thì đóng tiếp điểm T1 đèn sáng chớp tắt theo thời gian đóng mở 

của T1. 

Nhiệm vụ: 

- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

- Vẽ sơ đồ kết nối LOGO!. 

- Viết chương trình bằng thiết bị lập trình ở dạng FBD và thử chương trình. 
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- Lập bảng liệt kê lệnh.    

2.5. Timer  ON delay.  

Timer  ON delay 

 

  Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Giản đồ thời gian: 

 

 
 

Trg(trigger): Là ngõ vào của mạch On delay. 

T(timer): Là thời gian trể của mạch On delay. 

Q: Là ngõ ra được cấp điện sau khoảng thời gian T, nếu ngõ vào Trg vẫn ở trạng 

tháI "1". 

Mô tả: 

Khi trạng thái ngõ vào thay đổi từ "0" lên "1", thì thời gian Ta được tính (Ta là 

khoảng thời gian hiện hành trong logo!). 

Nếu trạng thái ngõ vào Trg duy trì ở mức "1" trong suốt thời gian T thì ngõ ra Q 

lên mức "1" sau khi thời gian T đã hết. 

Nếu ngõ vào Trg chuyển sang mức "0" trước khi thời gian T kết thúc thì timer bị 

reset. 

Ngõ vào Q bị reset về "0" nếu ngõ vào Trg = 0. 

Nếu có sự cố mất nguồn thì timer bị reset. 

 

Bài tập : Cho mạch điện như hình vẽ. 
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Mô tả hoạt động: Nhấn S2 thì cuộn dây K1, T1 có điện đóng các tiếp điểm K1 cuộn 

dây K2 có điện và tự giữ, sau thời gian 5s thì K1 mất điện chỉ còn K2 hoạt động. 

Nhiệm vụ: 

- Vẽ sơ đồ động lực. 

- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

- Vẽ sơ đồ kết nối LOGO!. 

- Viết chương trình bằng thiết bị lập trình ở dạng FBD và thử chương trình. 

- Lập bảng liệt kê lệnh.      

2.6. Timer OFF delay. 

Timer OFF delay 

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Giản đồ thời gian: 

 

 
 

Trg: Ngõ vào của mạch Off delay. Timer được khởi động khi tín hiệu tại ngõ vào 

Trg thay đổi từ "1" xuống "0". 

R: Ngõ vào reset thời gian Off delay và set ngõ ra về "0". 

T: Sau thời gian T ngõ ra chuyển từ "1" xuống "0". 

Q: Ngõ ra Q = 1 khi ngõ vào Trg = 1 nhưng khi Trg = 0 thì ngõ ra Q vẫn duy trì ở 

mức "1" cho đến khi hết thời gian đặt trước T. 

Mô tả: 

Khi trạng thái ngõ vào Trg thay đổi từ "0" lên "1" thì ngay lập tức ngõ ra Q = 1. 

Khi trạng thái ngõ vào Trg thay đổi từ "1" xuống "0" thì thời gian Ta trong logo! 

bắt đầu được tính và ngõ ra vẫn được set. Khi giá trị Ta đạt được Ta = T thì ngõ Q 

bị reset về "0". 

Nếu ngõ vào Trg chuyển sang mức "1" một lần nữa thì thời gian Ta lại bắt đầu 

được tính. 

Ngõ vào R sẽ reset thời gian Ta và ngõ ra trước khi hết thời gian delay đặt trước Ta. 

Nếu có sự cố mất nguồn thì thời gian được tính bị reset. 

Bài tập : Cho mạch điện như hình vẽ. 
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Mô tả hoạt động: Nhấn  S2 thì cuộn dây K1, T1 có điện và tự giữ, sau thời gian 1 phút 

cuộn dây K2 có điện. Nhấn S1 thì K1, T1 mất điện, sau thời gian 1 phút thì cuộn dây 

K2 mất điện và mạch trở về trạng thái ban đầu. 

Nhiệm vụ: 

- Vẽ sơ đồ động lực. 

- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

- Vẽ sơ đồ kết nối LOGO!. 

- Viết chương trình bằng thiết bị lập trình ở dạng FBD và thử chương trình. 

- Lập bảng liệt kê lệnh.        

2.7. Relay xung (PULSE relay).  

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Giản đồ thời gian: 

 

 
 

Trg: Ngõ vào khởi động tính thời gian delay. 

R: Ngõ vào reset relay xung và set ngõ ra về "0". 

Par: Thông số này để kích hoạt chức năng retentive. 

Q: Q = 1 khi Trg được set và duy trì trạng thái cho đến khi hết thời gian T.  

 

Mô tả: 
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Relay xung là loại relay được điều khiển ngõ Trg bằng trạng thái "1" dạng xung. 

Mỗi lần ngõ Trg nhận một xung kích dương(từ "0" lên "1" rồi xuống "0") thì ngõ ra bị 

đổi trạng thái một lần. 

 

Bài tập 7: Cho mạch điện như hình vẽ. 

 

 
 

Mô tả hoạt động: Nhấn S2 (là nút nhấn On/Off) cuộn dây M1, T1 có điện sau 2s cuộn 

dây K2, K3 có điện. 

Nhiệm vụ: 

- Vẽ sơ đồ động lực. 

- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

- Vẽ sơ đồ kết nối LOGO!. 

- Viết chương trình bằng thiết bị lập trình ở dạng FBD và thử chương trình. 

- Lập bảng liệt kê lệnh.     

2.8. Bộ định thời 7 ngày trong tuần (weekly timer).  

 

 

 Kí hiệu trên sơ đồ Kí hiệu trên logo! 

   
 

Giản đồ thời gian: 

 

 
 

No: Ngõ vào No dùng để set thời gian ngõ ra On hoặc Off cho mỗi ngõ ra trong 

tuần(7 ngày). Cài đặt thông số dạng ngày giờ. 

Q: Ngõ ra khi đạt giá trị đặt trước. 

Mô tả: 
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Bộ định thời trong tuần có 3 kênh, mỗi một kênh có thể dùng để cài đặt thời gian 

riêng biệt. Tại thời điểm đóng mạch bộ định thời sẽ kích hoạt ngõ ra của nó. 

Tại thời điểm ngắt mạch bộ định thời sẽ ngắt ngõ ra. Nếu cài đặt thời gian đóng mạch 

của kênh này mà trùng với thời gian ngắt mạch của kênh kia thì xét theo kênh ưu tiên. 

Kênh 3 có mức ưu tiên cao hơn kênh 2, kênh 2 có mức ưu tiên cao hơn kênh 1. 

Thời gian mở On và thời gian tắt Off có thể chọn từ 00.00 giờ đến 23.59 giờ. Nếu 

không chọn thì không định thời gian mở và thời gian tắt. 

 
B01: N01: Nghĩa là cam số trong khối B01. 

Day: Để chọn các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật. 

ON: Thời gian mở(ngõ ra Q lên "1"). 

OFF: Thời gian tắt(ngõ ra Q xuống "0"). 

 

Bài tập : Thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

Trường học hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy. Chủ nhật chuông không kêu. 

Các thời điểm chuông kêu: 

Buổi sáng: 

Đúng 7:00 giờ đến 7:01 báo giờ học bắt đầu. 

Đúng 9:00 giờ đến 9:01 báo giờ giải lao. 

Đúng 9:15 giờ đến 9:16 báo hết giờ giải lao. 

Đúng 11:30 giờ đến 11:31 báo hết giờ học. 

Buổi chiều: 

Đúng 13:00 giờ đến 13:01 báo giờ học bắt đầu. 

Đúng 14:30 giờ đến 14:31 báo giờ giải lao. 

Đúng 14:45 giờ đến 9:46 báo hết giờ giải lao. 

Đúng 17:30 giờ đến 17:01 báo hết giờ học. 

Nhiệm vụ: 

- Viết chương trình bằng thiết bị lập trình ở dạng FBD và thử chương trình. 

- Lập bảng liệt kê lệnh.   

2.9. Các chức năng đặc biệt khác. 

2.9.1 Rơ- le thời gian On-Off Delay. 

Kí hiệu trên logo!: 

 
Giản đồ thời gian: 
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Trg: Khi tín hiệu tại ngõ vào Trg chuyển từ "0" lên "1" thì thời gian On delay được 

tính. Khi tín hiệu tại ngõ vào Trg chuyển từ "1" xuống "0" thì thời gian Off delay được 

tính. 

Par: Sau thời gian TH ngõ ra sẽ lên "1". Sau thời gian TL ngõ ra sẽ về "0". 

Q: Ngõ ra Q = 1 sau thời gian TH và Trg vẫn được set. Ngõ ra Q = 0 sau thời gian 

TL đã hết và ngõ vào Trg không được set một lần nữa trong khoảng thời gian này. 

Mô tả: 

Khi trạng thái ngõ vào thay đổi từ "0" lên "1" thì thời gian TH bắt đầu được tính. 

Nếu trạng thái ngõ vào Trg vẫn duy trì mức "1" trong thời gian TH thì ngõ ra Q = 1 

sau khi TH kết thúc. 

Nếu trạng thái ngõ vào Trg xuống "0" trước khi kết thúc thời gian TH thì thời gian 

bị reset. 

Khi ngõ vào Trg xuống mức "0" thì thời gian TL bắt đầu được tính. 

Nếu trạng thái ngõ vào duy trì mức "0' trong suốt thời gian TL thì ngõ ra Q bị rsset 

về "0" khi thời gian TL kết thúc. 

Nếu trạng thái ngõ vào Trg xuống "0" trước khi kết thúc thời gian TL thì thời gian 

bị reset. 

Nếu có sự cố mất nguồn thì thời gian đang tính bị reset. 

2.9.2. Bộ phát xung ngẫu nhiên (RANDOM generator). 

 

Kí hiệu trên logo!: 

 
Giản đồ thời gian: 

 

 
 

En: Khi có cạnh xung lên tại ngõ vào En thì sẽ bắt đầu tính thời gian xung On. Khi 

có cạnh xung xuống thì sẽ bắt đầu tính thời gian xung Off.  

Par: Thời gian xung On nằm ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0s đến TH. Thời gian 

xung Off nằm ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0s đến TL. TH phảI có độ phân giải giống TL. 
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Q: Ngõ ra Q = 1 sau thời gian xung On đã hết nếu Trg vẫn được set và chuyển 

sang Off sau thời gian xung Off đã hết nếu ngõ vào Trg không bị set lại trong thời gian 

này. 

Mô tả: 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào En thay đổi từ "0" lên "1" thì thời gian ngẫu 

nhiên nằm trong khoảng 0s đến TH được tính. 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào En được duy trì ở mức cao trong suốt thời gian 

thì sau khoảng thời gian xung On thì ngõ ra được set bằng "1". 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào En chuyển về "0" trước khi thời gian xung On 

kết thúc thì bộ phát xung bị reset. 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào En thay đổi từ "1" xuống "0" thì thời gian ngẫu 

nhiên nằm trong khoảng 0s đến TL đặt trước bắt đầu được tính. Nếu trạng thái tín hiệu 

tại ngõ vào En được duy trì ở mức thấp trong suốt thời gian Off thì sau khoảng thời gian 

xung Off thì ngõ ra sẽ được set bằng "0". 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào En chuyển lên "1" trước khi thời gian xung Off 

kết thúc thì bộ phát xung bị reset. 

Nếu có sự cố mất nguồn thì thời gian được tính bị reset. 

 

2.9.3. Relay xung có chức năng trì hoãn. (WIPING Relay) 

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giản đồ thời gian: 

 

 
 

Trg: Ngõ vào Trg khởi động tính thời gian delay. 

T: Sau thời gian T ngõ ra chuyển trạng thái từ "1" xuống "0". 

Ngõ ra Q chuyển trạng thái lên mức "1" nhờ Trg và duy trì ở trạng thái "1" trong 

suốt thời gian Ta trong lúc ngõ vào Trg được set bằng "1". 

Mô tả: 
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Khi ngõ vào Trg lên mức "1" thì ngay lập tức ngõ ra Q = 1 đồng thời bắt đầu tính 

thời gian Ta, ngõ ra Q vẫn được set. 

Khi thời gian Ta đạt được giá trị đặt trước(Ta = T) thì ngõ ra Q bị reset về "0". 

Nếu trạng thái tín hiệu ngõ vào Q chuyển từ "1" về "0" trước khi thời gian Ta đạt 

được giá trị đặt trước thì ngay lập tức ngõ ra chuyển về "0". 

2.9.4. Mạch tạo xung đơn ổn cạnh lên. (EDGE TRIGGER interval time – delay 

relay)  

 

 Sơ đồ mạch Kí hiệu trên logo! 

   
 

Giản đồ thời gian: 

 
 

Trg: Ngõ vào khởi động tính thời gian cho relay. 

T: Sau thời gian T ngõ ra bị ngắt. 

Q: Ngõ ra Q mở khi tín hiệu ngõ vào Trg = 1 nhưng khi Trg = 0 thì Q vẫn duy trì 

trạng thái mở cho đến khi hết thời gian T. 

Mô tả: 

Khi ngõ vào Trg chuyển sang trạng thái "1" thì ngay lập tức ngõ ra chuyển sang 

trạng thái "1", đồng thời bắt đầu tính thời gian Ta. Nếu giá trị thời gian Ta đạt được bằng 

giá trị đặt trước T thì ngõ ra bị reset về "0". 

Nếu ngõ vào Trg chuyển từ "0" lên "1" trước khi hết thời gian T thì thời gian Ta bị 

reset và ngõ ra vẫn duy trì trạng thái mở. 

2.9.5. Mạch tạo xung vuông không đồng bộ. (Asynchronous Pulse) 

Kí hiệu trên logo!: 

 

 
Giản đồ thời gian: 
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En: Là ngõ vào cho phép bộ phát xung không đồng bộ On/Off. 

Inv: Là ngõ vào dùng để đảo trạng thái tín hiệu tại ngõ vào. 

Par: Cho phép cài đặt độ rộng xung On và độ rộng xung Off. 

 

Mô tả: 

Có thể cài đặt độ rộng xung On là TH và độ rộng xung Off là TL. Cả hai thông số 

này phải có cùng độ phân giải, không thể đặt độ phân giải riêng biệt. 

Ngõ vào Inv cho phép đảo trạng thái ngõ ra. Ngõ vào Inv chỉ có thể đảo được trạng 

thái ngõ ra khi ngõ vào En = 1. 

 

2.9.6. Bộ định thời ngày tháng trong năm (Yearly Timer). 

Kí hiệu trên logo!: 

 

 
Giản đồ thời gian: 

 

 
 

No: Ngõ ra No dùng để cài đặt thời gian On/Off cho bộ định thời. 

Q: Ngõ ra Q đóng mạch khi bộ định thời đạt tới thời gian đặt trước. 

Mô tả: 

Tại thời điểm đóng mạch, bộ định thời ngày tháng trong năm sẽ đóng mạch ngõ ra 

và tại thời điểm ngắt mạch, bộ định thời sẽ ngắt mạch ngõ ra. Thời gian ngắt mạch cho 

biết ngõ ra bị reset về "0". Giá trị đầu tiên cho biết tháng và giá trị thứ hai cho biết ngày. 

2.9.7. Bộ đếm giờ vận hành máy. (Operating Hours Counter) 

 

Kí hiệu trên logo!: 

 
 

Giản đồ thời gian: 
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R: R = 0 nếu Ral không bằng 1 thì thời gian được đếm. 

     R =1 bộ đếm dừng lại. 

Ngõ vào R reset ngõ ra, giá trị thời gian còn lại MN được set tức MN = MI. 

En: Là ngõ vào cho phép logo! đo khoảng thời gian mà ngõ vào này được set. 

Ral: Ral = 0 nếu R = 0 thì ngõ vào này được đếm. 

        R = 1 thì bộ đếm dừng lại. 

        Ngõ vào Ral reset bộ đếm. 

Par: MI là thời gian đặt trước tính bằng giờ có thể đặt trong khoảng từ 0 đến 9999. 

Q: Nếu thời gian còn lại M = 0 thì ngõ ra được set. 

MI: Giá trị đếm đặt trước. 

MN: Thời gian còn lại. 

OT: Thời gian tổng tính được từ khi có tín hiệu tại ngõ vào Ral. 

 

Mô tả: 

Bộ đếm giờ hoạt động khi ngõ vào En = 1. Logo! tính giá trị thời gian trôi qua và 

thời gian còn lại MN và hiển thị các giá trị này ở chế độ khai báo thông số. Khi giá trị 

MN = 0 thì ngõ ra Q được set. 

Ngõ vào R reset ngõ ra Q và bộ đếm giờ. Giá trị thời gian OT vẫn tiếp tục được đếm. 

Ngõ vào Ral sẽ reset ngõ ra Q và bộ đếm giờ. Giá trị thời gian OT bị reset về "0". 

Có thể xem giá trị hiện hành của MN và OT trong quá trình xử lý chương trình ở chế độ 

khai báo thông số. 

Khi reset bộ đếm bằng tín hiệu R, thời gian tổng trôi qua được lưu giữ trong OT. Giá trị 

lớn nhất của OT là 99999 giờ. 

Nếu bộ đếm đạt tới giá trị tới hạn trên thì không đếm nữa. 

MI là giá trị cài đặt, nằm trong khoảng từ 0 đến 9999. 

2.9.8. Bộ điều khiển đếm tần số xung kích (Trigger). 

 

 Kí hiệu trên logo!: 
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Giản đồ thời gian: 

 

 
 

Cnt: Tại ngõ vào Cnt cho phép sử dụng xung đếm đưa vào. 

     Các ngõ vào I5/I6 hoặc I11/I12(với logo!...L) cho đếm tần số cao max 5Hz. 

     Các ngõ vào khác dùng cho tần số thấp. 

Par: Chọn các thông số ngưỡng cao, ngưỡng thấp và chọn khoảng thời gian đếm: 

     SM : Chọn tần số ngưỡng cao từ 0 đến 9999. 

     SM : Chọn tần số ngưỡng thấp từ 0 đến 9999. 

G_T: Chọn thời gian đo xung vào(từ 00.05s đến 99.95s). 

Q: Ngõ ra Q On/Off phụ thuộc vào SW. 

Mô tả: 

Bộ phát xung đo các tín hiệu tại ngõ vào Cnt. Các xung nhận được, được ghi lại 

vào G_T. Nếu tần số của các xung tại ngõ vào nhận được trong G_T lớn hơn ngưỡng 

On hoặc Off thì ngõ ra được đóng mạch. 

Ngõ ra Q bị ngắt mạch khi tần số xung đo được đạt tới giới hạn hoặc thấp hơn 

ngưỡng Off. 

 

2.9.9. Ngõ ra ảo. (Rơ-le trung gian) 

 Do các cổng chức năng thông dụng chỉ có 4 ngõ ra, nếu sơ đồ điều khiển cần 

nhiều ngõ ra thì có thể dùng ngõ ra từ M1 đến M8 làm ngõ ra ảo (trung gian). 

 

2.9.10. Kích họat  ngõ ra số theo tín hiệu analog vào. (ANALOG TRIGGER) 

 

Kí hiệu trên logo!: 

 
 

Giản đồ thời gian: 
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Ax: Tín hiệu Analog được đánh giá tại ngõ vào Ax. 

Par: Độ khuếch đại tính bằng %(từ 0%... 1000%). 

    Offset phạm vi +/- 999. 

    Ngưỡng trên phạm vi +/- 19990. 

    Ngưỡng trên phạm vi +/- 19990. 

Q: Ngõ ra Q được set phụ thuộc vào các giá trị ngưỡng. 

Mô tả: 

Đọc các giá trị Analog tại ngõ vào AI. 

Sau đó thông số Offset được cộng vào giá trị Analog. 

Sau đó giá trị này nhân với hệ số khuếch đại. 

Nếu giá trị này vượt quá ngưỡng trên thì ngõ ra Q được set bằng "1". 

Nếu xuống thấp hơn ngưỡng dưới thì ngõ ra Q bị reset bằng "0". 

  

2.9.11. Bộ so sánh tín hiệu analog. (ANALOG COMPARATOR) 

 

Kí hiệu trên logo!: 

 
 

Giản đồ thời gian: 

 

 
 

Ax và Ay: Là các tín hiệu Analog được so sánh tại các ngõ vào Ax và Ay. 

Par: ;bộ khuếch đại tính bằng % trong phạm vi giá trị từ 0…100%. 

     : Offset trong phạm vi +/- 999. 

     : Giá trị ngưỡng. 

Q: Ngõ ra Q được set bằng "1" nếu độ chênh lệch giữa Ax và Ay vượt quá giá trị 

ngưỡng. 

Mô tả: 

Bộ so sánh tín hiệu Analog được thực hiện bởi các phép tính sau: 
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    Giá trị thông số offset được cộng cho Ax và Ay. 

    Ax và Ay được nhân với thông số độ khuếch đại. 

    So sánh sự khác biệt giữa Ax và Ay. 

Nếu giá trị này vượt quá giá trị ngưỡng  thì ngõ ra được set bằng "1". Nếu không 

Q bị reset về "0". 

Công thức tính: 

Q = 1 khi:  

[(Ax + offset).Độ khuếch đại] – [(Ay + offset).Độ khuếch đại] > Giá trị ngưỡng 

 

2.9.12. Chức năng công tắc đèn bậc thềm. (STAIRWELL LIGHT switch) 

 

Kí hiệu trên logo!: 

 
Giản đồ thời gian: 

 

 
 

Trg: Ngõ vào kích tính thời gian cho chức năng công tắc đèn cầu thang. 

T: Sau khi thời gian T trôi qua sẽ ngắt mạch ngõ ra. Độ phân giải mặc định là phút. 

Q: Ngõ ra Q bị ngắt mạch khi hết thời gian T. Trước khi hết thời gian T 15s thì sẽ 

có một tín hiệu cảnh báo ngõ ra chuyển từ "1" xuống "0". 

Mô tả: 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào Trg thay đổi từ "1" xuống "0" thì thời gian hiện 

hành Ta bắt đầu được tính và ngõ ra ở trạng thái "1", 15s trước khi Ta = T ngõ ra được 

set bằng "0" trong 1s. 

Nếu thời gian Ta = T thì ngõ ra bị reset bằng "0". 

Nếu có một tín hiệu tại ngõ vào trong thời gian Ta thì Ta bị reset. 

Trong trường hợp nếu có sự cố mất nguồn thì thời gian đang tính bị reset. 

 

2.9.13. Công tắc hai chức năng. (MULTIPLE – FUNCTION switch) 

 

Kí hiệu trên logo!: 

 
 

Giản đồ thời gian: 
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Trg: Ngõ vào được đóng mạch nhờ ngõ vào Trg. Khi ngõ Q được đóng mạch, nó 

có thể bị reset bằng tín hiệu Trg. 

Par: Sau thời gian TH ngõ ra bị ngắt, TL là khoảng thời gian đặt cho ngõ vào để 

kích hoạt chức năng đèn sáng. 

Q: Ngõ ra được đóng mạch bằng tín hiệu tại ngõ vào Trg và ngắt mạch khi hết thời 

gian đặt trước, phụ thuộc vào độ dài xung tại Trg hoặc bị reset khi có thêm một xung tại 

ngõ vào Trg. 

Mô tả: 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào Trg thay đổi từ "0" lên "1", sẽ bắt đầu tính thời 

gian hiện hành Ta và ngõ ra ở trạng thái "1". 

Nếu thời gian Ta = TH ngõ ra Q bị reset về "0". 

Nếu có sự cố mất nguồn thì thời gian tính được bị reset. 

Nếu trạng thái tín hiệu thay đổi từ "0" lên "1" tại ngõ vào Trg và mức "1" duy trì 

tối thiểu trong suốt thời gian TL thì chức năng đóng mạch đèn sáng liên tục được kích 

hoạt và ngõ ra Q luôn bằng "1". 

 

2.9.14. Hiển thị thông báo người dùng. (MESSAGE TEXTS) 

 

Kí hiệu trên logo!: 

 
 

En: Khi trạng thái tín hiệu tại ngõ vào En thay đổi từ "0" lên "1" sẽ hiển thị text 

thông báo. 

P: Cấp ưu tiên của text thông báo. 

Par: Là text thông báo. 

Q: Có cùng trạng thái với ngõ vào En. 

Mô tả: 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào thay đổi từ "0" lên "1" thì text thông báo sẽ 

được hiển thị ở chế độ RUN. 

Nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào thay đổi từ "1" xuống "0" thì text thông không 

hiển thị. 

Nếu có nhiều thông báo được kích bằng tín hiệu tại ngõ vào En thì thông báo nào 

có cấp ưu tiên cao nhất sẽ được hiển thị. 

Giới hạn tối đa 5 thông báo. 
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BÀI 4 : LẬP TRÌNH TRỰC TIẾP TRÊN LOGO. 

1. Mục tiêu: 

- Thực hiện đúng các nguyên tắc lập trình,các phương pháp kết nối của LOGO!. 

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể. Sử dụng, khai thác 

đúng chức năng các vùng nhớ, card nhớ của LOGO!. 

- Tính toán, chọn lựa chính xác dung lượng, chức năng của bộ nhớ theo từng yêu 

cầu cụ thể. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

2. Nội dung :      

2.1. Bốn quy tắc sử dụng phím trên Logo! 

Qui tắc 1: 

ü Vào chương trình soạn thảo lập trình bằng tay, bằng cách nhấn 3 phím: 3,4và 

OK đồng thời. 

ü Vào phương thức chỉnh giờ và chỉnh thông số bằng cách bấm 2 phím: ESC và 

OK đồng thời. 

 

Nguyên tắc 2: 

ü Lập trình cho logo! theo trình tự từ ngõ ra đến ngõ vào 

ü Chỉ có thể kết nối một ngõ ra với nhiều ngõ vào và không thể kết nối nhiều ngõ 

ra với một ngõ vào 

 

Nguyên tắc 3: 

Khi nhập chương trình cần nhớ: 

ü Khi con trỏ có dạng gạch dưới chân, ta có thể di chuyển con trỏ. 

V Dùng các phím mũi tên: 3,4,5,6 để di chuyển con trỏ trong mạch. 

V Bấm phím OK để chọn đầu nối hay khối. 

V Nhấn phím ESC để thoát khỏi chế độ nhập chương trình(mạch). 

ü Khi con trỏ có dạng một khối đậm thì ta có thể chọn đầu nối hay khối. 

V Dùng các phím mũi tên: 6,5 để chọn đầu nối hay khối. 

V Bấm phím OK để chấp nhận sự lựa chọn. 

V Bấm phím ESC để lùi lại một bước. 

 

Nguyên tắc 4: 

Logo! chỉ có thể lưu trữ chương trình đã hoàn tất.  

2.2. Cách gọi các chức năng.  

Khi xuất hiện màn hình soạn thảo: 

ü Ngõ ra Q1 có gạch dưới chân là con trỏ. Con trỏ cho biết vị trí hiện hành trong 

chương trình. 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ sang trái. 
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ü Nhấn phím OK thì con trỏ có dạng khối đậm nhấp nháy, logo! cung cấp bảng 

liệt kê để chọn(bảng liệt kê đầu tiên là Co). 

ü Dùng phím 6,5 để chọn các liệt kê như: 

V Co: Liệt kê các phần tử kết nối(Connector). 

V BF: Liệt kê các khối chức năng cơ bản(Basic function). 

V SF: Liệt kê các khối chức năng đặc biệt(Special function). 

Muốn gọi các khối chức năng: 

ü Chọn các khối chức năng cơ bản ta dùng các phím: 6,5 để chọn BF. 

ü Chấp nhận sự lựa chọn ta bấm OK. 

ü Hiển thị khối đầu tiên là AND và khối đậm nhấp nháy. 

ü Dùng phím: 6,5 để thay đổi các khối cho đúng yêu cầu. 

 

           
                                                                                            

ü Chọn các khối chức năng đặc biệt ta dùng phím: 6,5 để chọn SF. 

ü Chấp nhận sự lựa chọn ta bấm OK. 

ü Hiển thị khối đầu tiên là On delay và khối đậm nhấp nháy. 

ü Dùng phím: 6,5 để thay đổi các khối cho đúng yêu cầu. 

 

        
2.3. Phương pháp kết nối các khối chức năng. 

 Trong các khối chức năng được nối với nhau bằng các đường nối. Các đường nối này 

được lấy từ menu Co(connector). 

ü Khi chèn một khối vào chương trình thì logo! sẽ gán cho khối đó một số thứ tự. 

ü Logo! sử dụng số khối để cho biết kết nối giữa các khối. 

Khi chọn được khối chức năng thì: 

ü Ngõ ra của khối được nối với một ngõ ra hay một khối chức năng khác nằm sau 

nó. 

ü Ngõ vào của khối cũng được kết nối với một số khối khác thông qua việc lựa 

chọn trong bản liệt kê Co. 

Khi kết nối các khối với nhau ta thực hiện như nhau: 

ü Từ ngõ ra Q1, ta dùng phím 3 di chuyển con trỏ sang trái. 

ü Bấm phím OK thì con trỏ chuyển sang dạng khối đậm thì có thể chọn kết nối 

hay khối tuỳ theo yêu cầu.  

ü Giả sử chọn khối AND(&), dùng phím 6 để chọn liệt kê BF. 

ü Nhấn phím OK nếu chấp nhận sự lựa chọn thì xuất hiện khối AND(&). Trong 

đó ngõ ra được nối với ngõ ra Q1, còn ngõ vào chưa được kết nối. 
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ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ đến ngõ vào đầu tiên, nhấn phím OK thì con trỏ 

xuất hiện dạng khối đậm nhấp nháy. 

ü Nếu muốn nối với một khối khác, dùng phím 6 để chọn liệt kê (BF, SF), chấp 

nhận sự lựa chọn ta nhấn phím OK. Tương tự cho các ngõ vào còn lại. 

 

    
 

ü Nếu ngõ vào của khối không kết nối thì dùng phím 6,5 để chọn liệt kê Co. 

ü Chấp nhận sự lựa chọn nhấn phím OK thì mục đầu tiên trong bảng liệt kê là 

"X", chấp nhận "X" nhấn OK. 

 

    
 

ü Nếu muốn ngõ vào của khối kết nối với ngõ vào của logo! thì dùng phím 6,5 

để chọn liệt kê Co. 

ü Chấp nhận sự lựa chọn nhấn phím OK thì mục đầu tiên trong bảng liệt kê là X. 

sau đó dùng phím 5,6 để chọn ngõ vào từ I1…I6. 

 

    
 

E Chèn một khối vào chương trình: 

ü Giả sử chèn thêm một khối vào giữa B01 và Q1. 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ đến B01. 

ü Nhấn OK sẽ hiện ra menu BN. 

ü Dùng phím 6,5 chọn menu cần dùng(thí dụ BF). 

ü Nhấn OK để chọn chức năng thích hợp(thí dụ chức năng AND), nhấn OK. 

 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

OK OK 
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E Xoá một khối trong chương trình: 

ü Giả sử xoá khối giữa B02 và Q1: 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ đến B01. 

ü Nhấn OK sẽ hiện ra menu BN. 

ü Nhấn OK và chọn khối B02 thì khối B01 sẽ bị xoá, khối B02 nối trực tiếp   vào 

Q1. 

 

     
 

E Xoá các khối phía trước: 

ü Để xoá tất cả các khối phía trước một điểm bấc kỳ trong sơ đồ: ví dụ xoá các 

khối B02 đến B04. 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ đến khối B02. 

ü Nhấn OK để chọn menu Co. 

ü Nhấn OK và chọn X, ấn OK. 

ü Như vậy các khối B02, B03 và B04 đã bị xoá. 

   

 

2.4. Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình.   

Sau khi lập trình xong, nhấn OK màn hình sẽ hiện lại ngõ ra cuối cùng được lập trình. 

 Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình. 

ü Khi nhập chương trình xong, ấn OK màn hình sẽ hiện lại ngõ ra cuối cùng được 

lập trình. 

ü Dùng phím 3,4 để kiểm tra chương trình nhập đúng hay chưa.  

 

 
 

BN 

BN B02 
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ü Chương trình được lưu tự động vào card nhớ nếu trong logo! đã gắn card nhớ. 

ü Nếu không có chương trình trong logo! hay card nhớ thì logo! hiển thị thông 

báo: No program. 

 
 

ü Nếu có chương trình trong card nhớ, nó tự động chép vào logo!. nếu trong logo! 

đã có chương trình thì nó sẽ chép đè lên chương trình cũ. 

ü Nếu có chương trình trong logo! hay card nhớ thì logo! sẽ nhận trạng thái trước 

khi mất nguồn. 

ü Muốn chạy chương trình nhấn phím ESC 2 lần để thoát ra menu chính và con 

trỏ chuyển thành hình ">". 

 
 

ü Dùng phím 6 di chuyển con trỏ xuống Start. 

ü Chấp nhận lựa chọn nhấn OK. 

ü Logo! chuyển sang chế độ Run. ở chế độ này logo! hiển thị số ngõ vào, ngõ ra, 

thời gian hiện hành. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Khái niệm về bộ nhớ.      

  

 

2.6. BÀI TẬP ỨNG DỤNG. 

Thí dụ minh hoạ: 

 

 

 

I : 123456 
Mo : 01 : 05 

 

Q : 1234    RUN 
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  Khi nối nguồn cung cấp cho logo! thì trên màn hình hiển thị của logo! sẽ hiển thị thông 

tin sau: 

 

  Để vào chương trình soạn thảo, ta nhấn đồng thời 3 phím 3,4 và OK. Khi đó logo! 

sẽ hiển thị menu chính: 

 

  Đầu tiên ta thấy dấu ">" ở ngoài cùng bên trái, dùng các phím 6,5 để di chuyển dấu 

">" lên, xuống. Di chuyển dấu ">" tới Program và nhấn OK. Logo! chuyển sang chế 

độ soạn thảo. 

 

  Di chuyển dấu ">" đến vị trí Edit Prg và nhấn OK thì trên màn hình hiển thị sẽ xuất 

hiện ngõ ra(Q1) đầu tiên để bắt đầu soạn thảo: 

 

  Dùng phím 5,6, ta có thể chọn các ngõ ra khác nhau như :Q1, Q2,Q3…  

 

Từ ngõ ra đầu tiên này ta có thể bắt đầu nhập chương trình. Sau đây sẽ là một thí dụ 

cụ thể. 

Thí dụ : Cho mạch điện như hình vẽ: 

 

 
 

Mạch này chuyển sang sơ đồ logo! như sau: 

 

 
Trong đó :  I1 và I2 được nối với ngõ vào của cổng OR. 

                  Cuộn dây K1 được thay bằng ngõ ra Q1. 

Việc nối dây được thực hiện như sau: 

    Công tắc S1 được nối với ngõ vào I1 và công tắc S2 được nối với ngõ vào I2. Tải nối 

với ngõ ra relay Q1. 

     Khi bắt đầu lập trình, logo! hiển thị ngõ ra Q1, ta thấy có xuất hiện một dấu gạch 

ngang (-). Chỉ cho chúng ta biết đó là con trỏ, con trỏ cho biết vị trí hiện hành trong 

chương trình. 

Bây giờ dùng phím £ để di chuyển con trỏ sang trái. 

Khối đầu tiên được kết nối với ngõ ra Q1 là khối OR. 

Ta tiến hành nhấn OK. 

Con trỏ xuất hiện có dạng khối đậm nhấp nháy (  ). 
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  Bây giờ, dùng phím ¢,¡ để chọn những lựa chọn sau: 

 Connecter(Co) 

 Basic function(BF) 

 Special function(SF) 

  Chọn hàm chức năng cơ bản (BF) và chấp nhận sự lựa chọn, nhấn OK. 

  Khối đầu tiên trong bản liệt kê của (BF) là khối AND(&). 

  Bây giờ dùng phím ¡,¢ để chọn một trong các lựa chọn sau: AND(&), NAND, 

OR(1), NOR, XOR(=1), NOT(1). 

  Chọn khối OR và chấp nhận, nhấn OK. 

  Con trỏ xuất hiện tại ngõ vào đầu tiên của khối OR 

  Vậy ta có được khối đầu tiên, khối này được logo! gán cho nó một số thứ tự là B01. 

  Bây giờ ta tiến hành kết nối ngõ vào cho khối B01. 

  Nhấn phím OK. 

  Con trỏ có dạng khối đậm nhấp nháy ( ). 

 Bây giờ dùng phím ¡,¢ để chọn những lựa chọn sau: 

 Connecter(Co) 

 Basic function(BF) 

 Special function(SF) 

  Chọn kết nối Co và chấp nhận ta nhấn OK. 

  Mục đầu tiên trong bảng liệt kê là Co là "X". Kí hiệu trên(X) cho biết ngõ vào không 

sử dụng. 

  Chọn ngõ vào I1 bằng cách dùng phím ¡,¢. 

  Chấp nhận lựa chọn ta nhấn OK. 

  Khi nhấn OK thì I1 được nối vào ngõ vào của khối OR. Con trỏ sẽ nhảy sang ngõ vào 

kế tiếp của khối OR. 

Bây giờ kết nối ngõ vào I2 với ngõ vào của khối OR. Ta thực hiện như sau: 

Nhấn phím OK. 

Chọn liệt kê Co bằng cách dùng phím ¢,¡. 

Chấp nhận lựa chọn liệt kê Co, nhấn OK. 

Chọn ngõ vào I2 bằng cách dùng phím ¢,¡. 

    Chấp nhận lựa chọn I2, nhấn OK. 

    Chúng ta không cần sử dụng ngõ vào cuối của khối OR trong chương trình này. 

Chương trình trong logo!, chúng ta quy định ngõ vào không sử dụng là "X". 

    Muốn biết được quy định trên ta thực hiện như sau: 

Nhấn phím OK. 

Chọn liệt kê Co bằng cách dùng phím ¢,¡. 

Chấp nhận lựa chọn liệt kê Co, nhấn OK. 

Chọn "X", dùng phím ¢,¡. 

Chấp nhận lựa chọn "X" , nhấn OK. 

 Bây giờ tất cả ngõ vào của khối được kết nối. 

 Như vậy chương trình trong logo! đã được nhập hoàn tất. 

 Logo! hiển thị lại ngõ ra Q1. 

Nếu muốn kiểm tra lại chương trình, ta có thể di chuyển con trỏ qua lại trong chưong 

trình, bằng cách dùng phím £,¤. 
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  Tuy nhiên, chúng ta muốn thoát khỏi chế độ soạn thảo và trở menu lập trình, bằng 

cách nhấn phím ESC. 

  Nếu muốn cho chạy chương trình. Ta trở lại menu chính, bằng cách dùng phím ESC. 

  Sử dụng phím ¡,¢ để di chuyển con trỏ 

">" đến Start và chấp nhận, ấn phím OK. 

Sau đây hiển thị cách thức hoạt động 

của logo!. 

 

ü Trạng thái ngõ vào: 

 

   : Trạng thái ngõ vào I1 = "1" nghĩa là 

ngõ vào được tác động. 

   : Trạng thái ngõ vào I1 = "0" nghĩa là 

ngõ vào chưa được tác động.  

ü Trạng tháI ngõ ra: 

 

   : Trạng thái ngõ vào Q1 = "1" nghĩa là ngõ ra được tác động. 

   : Trạng thái ngõ vào Q1 = "0" nghĩa là ngõ ra chưa được tác động.  

Màn hình bên trái logo! hiển thị giờ, ngày, tháng hiện hành. 

Màn hình ở giữa lgoo! hiển thị trạng thái ngõ vào( I1   I9, I10   I19, I20   I24, tuỳ 

theo dạng logo!). 

Màn hình bên phải logo! hiển thị trạng thái ngõ ra( Q1   Q9, Q10   Q16, tuỳ theo 

dạng logo!). 

Nếu công tắc S1 được đóng, ngõ vào I1 được tác động và trạng tháI của ngõ vào I1 = 

"1". 

Chương trình trong logo! quyết định trạng thái ngõ ra. 

Trong thí dụ này, trạng thái ngõ ra Q1 = "1". 

Nếu trạng thái của Q1 = "1", logo! cho phép ngõ ra relay Q1 và tảI Q1 được tác 

động. 

Bài tập ứng dụng. 

2.6.1. Mạch điều khiển tuần tự nhiều động cơ. 
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Mô tả hoạt động: 

Nhấn S2 cuộn dây K1 có điện và đóng các tiếp điểm, tự giữ. Nhấn S3 cuộn dây K2 có 

điện và đóng các tiếp điểm K2, tự giữ. Nhấn S4 cuộn dây K3 có điện và tự giữ. Nhấn S1 

thì ba cuộn dây K1, K2, K3. 

Nhiệm vụ: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ động lực. 

2. Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

3. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

4. Viết ở dạng FBD và thử chương trình. 

5. Lập bảng liệt kê lệnh. 

2.6.2. Điều khiển ba băng tải hoạt động theo yêu cầu sau:  

Trình tự đóng: M3  M2  M1 

Trình tự ngắt: M1  M2  M3 

 
Mô tả hoạt động: 

Nhấn S6 cuộn dây K3 có điện và đóng các tiếp điểm, tự giữ. Nhấn S4 thì cuộn dây K2 

có điện và đóng các tiếp điểm, tự giữ. Nhấn S2 cuộn dây K1 có điện và tự giữ. Khi tắt 

thì nhấn S1 cuộn dây K1 mất điện, nhấn S3 thì cuộn dây K2 mất điện, nhấn S5 thì cuộn 

dây K3 mất điện. 

Nhiệm vụ: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ động lực. 

2. Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

3. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

4. Viết ở dạng FBD và thử chương trình. 

5. Lập bảng liệt kê lệnh. 

2.6.3. Đảo chiều quay tự động. 
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Mô tả hoạt động: 

Nhấn S2 cuộn dây K1, T1, K2 có điện và đóng các tiếp điểm, tự giữ, sau thời gian 10s 

thì mở tiếp điểm thường đóng cuộn dây K2 mất điện và đóng tiếp điểm thường mở cuộn 

dây K3 có điện. 

Nhiệm vụ: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ động lực. 

2. Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

3. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

4. VIết ở dạng FBD và thử chương trình. 

5. Lập bảng liệt kê lệnh. 

2.6.4. Điều khiển băng tải theo thời gian tự động. 

 
Mô tả hoạt động: 
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Nhấn S6 cuộn dây K1(Là relay trung gian), T1, K2 có điện và đóng các tiếp điểm K1, 

tự giữ sau thời gian 8s thì mở tiếp điểm thường đóng và đóng tiếp điểm thường mở cuộn 

dây K2 mất điện, cuộn dây K3 có điện. 

Nhiệm vụ: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ động lực. 

2. Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

3. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

4. Viết ở dạng FBD và thử chương trình. 

5. Lập bảng liệt kê lệnh. 

2.6.5. Điều khiển băng tải chở vật liệu đá. 

Mô tả hoạt động: 

Công tắc S1 dùng để khởi động cho thiết bị và đèn H1 báo chế độ làm việc. Nhấn S2 

động cơ M1 khởi động kéo băng tải và than đá trong thùng chứa được vận chuyển theo 

băng tải. Nhấn S3 thì băng tải dừng lại. Khi động cơ kéo băng tải bị quá tải nó sẽ được 

cắt khỏi nguồn qua bộ bảo vệ quá dòng F2 và đèn H1 sáng chớp tắt với tần số 1Hz. 

 

Sơ đồ mạch điện.  

 
Nhiệm vụ: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ động lực. 

2. Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

3. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

4. Viết ở dạng FBD và thử chương trình. 

5. Lập bảng liệt kê lệnh. 

2.6.6. Thang máy xây dựng. 

Mô tả hoạt động: 

Nhấn nút nhấn nâng(S2) thì giàu sẽ chạy lên đến công tắc giới hạn trên thì gàu 

dừng lại. Khi nhấn nút nhấn hạ(S3) thì giàu sẽ chạy xuống đến công tắc giới hạn dưới 
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thì gàu dừng lại. Trong khi đang di chuyển nếu nhấn nút nhấn dừng(S1) thì gàu dừng lại 

và sau đó có thể nâng gàu lên hoặc hạ gàu xuống theo mong muốn. 

Các trạng tháI nâng lên, hạ xuống hoặc dừng điều được thông báo bằng đèn. 

Sơ đồ mạch điện: 

 
 

Nhiệm vu: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ mạch động lực. 

2. Lập bảng xác lập ngpc vào/ra. 

3. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

4. Viết ở dạng FBD và thử chương trình. 

5. Lập bảng liệt kê lệnh. 

2.6.7. Thang máy xây dựng tự động. 

Mô tả hoạt động: 

Nhấn S2 thì gàu nâng lên gập công tắc giới hạn trên thì gàu tự động hạ xuống. Khi hạ 

xuống gặp công tắc giới hạn duới thì gàu tự động nâng lên. Qua trình lập đi lập lại cho 

đến khi có tín hiệu dừng(S1). 

Trong quá trình nâng lên hoặc hạ xuống, khi có tín hiệu dừng thì gàu dừng lại sau đó có 

thể cho gàu nâng lên hay hạ xuống theo mong muốn. 

Các trạng thái nâng lên, hạ xuống hoặc dừng điều được thông báo bằng đèn. 

Nhiệm vu: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển. 

2. Vẽ sơ đồ động lực. 

3. Lập bảng xác lập ngõ vào/ra. 

4. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

5. Viết ở dạng FBD và thử chương trình. 

6. Lập bảng liệt kê lệnh. 

2.6.8. Chiếu sáng bên ngoài toà nhà. 

Mô tả hoạt động: 
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Một toà nhà sử dụng hệ thống chiếu sáng như sau: Hệ thống này được hoạt động ở hai 

chế độ tay và tự động. 

Chế độ tay: 

Nhấn S4 thì cả hai dãy đèn(dãy đèn chiếu sáng bình thường và dãy đèn chiếu sáng tăng 

cường) đều sáng. 

Chế độ tự động: 

Nhấn S3 và kết hợp với cảm biến quang, dãy đèn sáng bình thường hoạt động từ thứ hai 

đến chủ nhật từ  6:00 giờ đến 00:00 giờ, dãy đèn sáng tăng cường hoạt động từ thứ hai 

đến chủ nhật từ  6:00 giờ đến 8:00 giờ và từ 17:00 giờ đến 00:00 giờ khi có người ra 

vào nhưng dãy đèn chỉ hoạt động trong 90s. 

Bảng xác lập ngõ vào/ra.    

Xác lập vào/ra 

Kí 

hiệu 

Toán 

hạng 
Mô tả 

S1 I1 Cảm biến quang 

S2 I2 
Cảm biến hồng ngoại nhận biết có 

người  

S3 I3 Công tắc đặt chế độ tự động 

S4 I4 Công tắc đặt chế độ tay 

H1 Q1 Dãy đèn sáng bình thường 

H2 Q2 Dãy đèn sáng tăng cường 

 

Nhiệm vu: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

2. Viết ở dạng FBD và thử chương trình. 

3. Lập bảng liệt kê lệnh. 

 

2.6.9. Kiểm soát dây chuyền đóng hộp. 

Mô tả hoạt động: 

Khi nhấn nút Start thì dây chuyền hộp vận hành. Khi đụng công tắc hành trình S3 thì 

dây chuyền hộp dừng lại, dây chuyền táo bắt đầu chuyển động. Cảm biến S2 được dùng 

để đếm số lượng táo. Khi đếm được 10 quả táo thì bằng chuyền táo dừng và dây chuyền 

hộp lại bắt đầu chuyển động. Bộ đếm được đặt lại và quá trình vận hành lập lại cho đến 

khi ấn nút Stop. 

Bảng xác lập ngõ vào/ra: 

 

Xác lập vào/ra 

Kí 

hiệu 
Toán hạng Mô tả 

S1 I1 Nút nhấn Start(NO) 

S2 I2 Nút nhấn Stop(NC) 

S3 I3 Cảm biến số lượng táo(NC) 

S4 I4 Công tắc hành trình(NO) 
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K1 Q1 Động cơ băng chuyền thùng 

K2 Q2 Động cơ băng chuyền táo 

 

Nhiệm vụ: 

Hãy thực hiện mạch theo yêu cầu sau: 

1. Vẽ sơ đồ động lực. 

2. Vẽ sơ đồ kết nối cho LOGO!. 

3. Viết ở dạng FBD và thử chương trình. 

4. Lập bảng liệt kê lệnh. 
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BÀI 5: LẬP TRÌNH BẰNG PHẦN MỀM LOGO! SOFT. 

1. Mục tiêu: 

- Sử dụng, khai thác phần mềm LOGO! Soft comfort.Thực hiện kết nối giữa PC - 

LOGO! và thiết bị ngoại vi. 

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

2. Nội dung:      

     2.1. Thiết lập kết nối PC – LOGO! 

 Yêu cầu cấu hình máy tính: 

- Hệ điều hành: Windowns XP. 

- CPU: Pentium hoặc cao hơn. 

- Bộ nhớ (memory): tối thiểu 1GB hoặc cao hơn. 

- Dung lương ổ đĩa cứng (HDD): cần có ổ cứng 40 GB hoặc nhiều hơn. 

- CD – ROM drive: cần có ổ đĩa CD-ROM. 

- Sự giao tiếp ( truyền tin): 1 cổng COM RS-232C ( COM port). 

- Bàn phím và chuột: cần có. 

- Màn hình: tối thiểu 800x600 dots (SVGA), hay 256 màu. 

 Cách cài đặt: 

B1: Đặt đĩa phần mềm vào ổ CD-ROM của máy tính. Sau đó chọn ngôn ngữ hiển thị ra 

màn hình rồi Click nút OK. 

Chú ý: Nếu màn hình chọn ngôn ngữ không được hiển thị khi cho đĩa CD-ROM vào ổ 

đĩa để cài đặt, mở biểu tượng Setup Disk (CD-ROM), và double-click file Setup.exe. 

B2: Khi màn hình cài đặt hiển thị, kiểm tra những chi tiết và thong tin được yêu cầu, và 

click nút Next. 

B3: Sau khi cài đặt đã hoàn thành, click vào nút Finish.    

2.2. Sử dụng phần mềm.         

a. Cách lưu trữ các File: 

 Chọn File/ Save as từ Menu bar. Hộp thoại Save as sẽ được hiển thị, sau đó chọn 

địa chỉ và đặt tên cho tập tin cần lưu giữ rồi Click nút Save. 

Chú ý: Khi làm việc trên File đã được Save, muốn lưu trữ (Save) phần đã làm tiếp theo 

trên File này, chỉ việc Click vào biểu tượng Save trên thanh Toolbar hoặc chọn File/ 

save từ Menu bar để Save đè lên. Trường hợp, nếu File có đặt Password nó cũng được 

lưu giữ cùng với nội dung trong File. 

b. Cách mở một File đã Save: 

 Click nút Open trên thanh Toolbar hoặc chọn File/ Open từ Menu Bar để mở một 

File đã Save. 

 Lúc này hộp thoại Open File sẽ được hiển thị, chỉ rõ vị trí và tên File cần mở rồi 

click nút Open 

c. Cách nhập giữ liệu cho chương trình 
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B1: Chọn Program/ Seimen/ Logo! Comfort software/ Logo Soft Comfort  từ Windows 

Start menu 

 

Khi đó màn hình giới thiệu về Logo! Soft Comfort  sẽ hiện ra: 

 

 

 

B2: Sau khi kết thúc màn hình giới thiệu về Logo! Soft comfort ; mở một chương trình 

mới/ File/ New/ chọn ngôn ngữ Function block diagram (FBD) hoặc ngôn ngữ Ladder 

diagram (LAD); thì màn hình thứ hai sẽ hiện ra.  

Điền các thông tin cần thiết/ Click nút OK để tiếp tục. 

B3: Màn hình dùng để viết chương trình sẽ được hiển thị, có thể bắt đầu làm việc trên 

phần mềm Logo! Soft Comfort. 
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B4: Thoát khỏi phần mềm 

 Chọn File/ Exit từ Menu Bar để đóng phần mềm Logo! Soft Comfort. 

2.3. Chạy mô phỏng chương trình.       

B1: Khi màn hình dùng để viết chương trình được hiển thị 

 Nhập dữ liệu cho chương trình có 2 cách: 

 - Nhấp đúp tên câu lệnh trên thư viện (bên trái màn hình) và nhả vào chương trình 

(bên phải): 

 - Kéo nhả các biểu tượng lệnh trong thư viện: 

  + CO: các lệnh ngõ vào/ra. 

  + GF: các hàm chức năng cơ bản. 

  + SF: các hàm chức năng đặc biệt. 

B2: Liên kết các hàm với nhau: 

 Dùng lệnh Connect (F5) để nối các hàm với nhau tạo thành mạch điện hoàn 

chỉnh. 

B3: Mô phỏng chương trình đã hoàn tất:  

 Vào Tools/ Simulation ( F3) trên Menu bar. 
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BÀI 6: ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG MINH 

 

1. Mục tiêu của bài: 

-  Thiết lập, lắp đặt được các thiết bị của hệ thống tòa nhà thông minh. 

-  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. 

-  Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

2. Nội dung của bài:       

2.1. Giới thiệu chung.  

KNX là tiêu chuẩn toàn cầu về giải pháp điều khiển nhà và tòa nhà thông minh do 

KNX Association tại Brussels, Vương quốc Bỉ quản lý. 

KNX được tuân thủ bởi nhiều nhà sản xuất trên thế giới. Điều này cho phép lắp đặt 

và kết hợp các các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau, tất cả các thiết bị sẽ tương tác 

và hoạt động cùng nhau theo một chuẩn chung được quy định bởi KNX. 

2.2. Cấu trúc của hệ thống nhà thông minh. 

KNX được xây dựng trên nền tảng công nghệ truyền dẫn bus. Mọi thiết bị vật lý 

trong hệ thống KNX sử dụng cùng một phương thức truyền dẫn và có thể trao đổi dữ 

liệu thông qua bus chung. Việc truy cập bus được quy định rõ ràng bằng phương thức 

truy cập “bus access”. 

 
Hình 1: Cấu trúc hệ thống KNX 

Tất cả các thiết bị KNX được kết nối với một phương thức truyền tải bus chung, vì 

vậy tất cả chúng đều nhìn thấy cùng một thông tin. Hầu hết dữ liệu là các thông tin địa 

chỉ (nghĩa là dữ liệu đến từ đâu và sẽ đến đâu) 

Trong hệ thống KNX, có 3 loại thiết bị: 

Thiết bị đầu vào (sensors) 

Thiết bị đầu ra (actuators) 

Thiết bị hệ thống (system devices) 

Thiết bị đầu vào (sensors) là thiết bị phát hiện các sự kiện hoặc hành động trong 

tòa nhà. Thiết bị đầu vào có thể là cảm biến hồng ngoại, nút bấm, màn hình cảm ứng, 

các thiết bị di động thông minh … Các sự kiện hoặc hành động có thể bao gồm những 

thứ như ai đó nhấn nút, ai đó di chuyển, nhiệt độ giảm trên hoặc dưới giá trị đã đặt ... 
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Các sensors sẽ chuyển đổi các sự kiện này thành các telegrams và gửi chúng theo đường 

truyền dẫn bus.  

 
Hình 2: Các thiết bị đầu vào KNX (sensors) điển hình. 

Thiết bị đầu ra (actuators) là các thiết bị tiếp nhận các telegram và chuyển đổi các 

lệnh được thiết lập sẵn trong đó thành hành động. Về cơ bản, các thiết bị đầu ra thường 

là các bộ điều khiển switches, dimmers, shading, heating … 

 
Hình 3: Các thiết bị đầu ra KNX (actuators) điển hình. 

Các thiết bị hệ thống là các thiết bị cung cấp nguồn (KNX Power Supply), giao 

diện lập trình (interface), điều khiển logic (logic machine), … 

 
Hình 4: Các thiết bị cung cấp nguồn 

Các thiết bị hệ thống đóng vai trò trung gian như cung cấp nguồn VDC, xử lý các 

thuật toán logic. 
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2.3. Một số thiết bị của hệ thống nhà thông minh. 

a. Module CB chống rò.  

 

 
Hình 6: Module CB chống rò. 

Thông số của module CB chống rò: ELCB 1 pha LS 30A dòng rò 30mA, bảo vệ và 

cung cấp nguồn điện 1 pha 220 VAC cho các module khác trên bàn thực hành.  

a. Module nguồn KNX. 

 

Hình 1: Module nguồn KNX. 

 Thông số của module nguồn KNX: Điện áp ngõ vào 85220VAC, ngõ ra 30 

VDC cho mỗi kênh và tổng dòng điện hai kênh không quá 640 mA cấp cho KNX 

Bus. 
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b. Module đèn LED. 

 

Hình 2: Module đèn LED. 

Thông số của module đèn LED: Gồm 4 đèn LED điện áp 220VAC, dùng làm tải 

ngõ ra cho module đóng – ngắt, module công tắc 3-gang… 

c. Module công tắc. 

 

 
Hình 3: Module công tắc. 

Thông số của module công tắc: Gồm 3 công tắc có dòng danh định 16A dùng kết 

hợp với module chuyển đổi để thu nhận tín hiệu ngõ vào cấp cho module đóng – 

ngắt, module điều khiển rèm…. 
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d. Module đóng - ngắt. 

 

Hình 4: Module đóng - ngắt. 

Thông số của module đóng ngắt: Nhận tín hiệu từ các module công tắc 3-gang, 

module chuyển đổi, module tín hiệu 3G…, điều khiển 4 ngõ ra rơle có dòng danh định 

16A dùng để đóng - ngắt ngõ ra cho thiết bị đèn, quạt... 

e. Module điều khiển rèm. 

 

Hình 5: Module điều khiển rèm. 

Thông số của module điều khiển rèm: Nhận tín hiệu từ các module công tắc 3-

gang, module chuyển đổi, module tín hiệu 3G …, điều khiển 4 kênh ngõ ra rơle có dòng 

danh định 6A để đóng – mở hành trình lên – xuống của các rèm. 

f. Module công tắc 3-gang. 
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Hình 6: Module công tắc 3-gang. 

Thông số của module công tắc 3-gang: Gồm 6 công tắc có dòng danh định 12mA 

dùng làm tín hiệu ngõ vào cho module đóng – ngắt, module điều khiển rèm, module 

Dimmer...,có khả năng thiết lập thông số cài đặt khác nhau: thay đổi màu sắc công tắc, 

cài đặt thời gian tác động…   

f. Module tín hiệu 3G. 

 

 
Hình 7: Module tín hiệu 3G. 

Thông số của module tín hiệu 3G: Nhận tín hiệu 3G từ điện thoại di động đóng – 

mở 4 ngõ ra rơle 10A-220VAC, kết hợp module chuyển đổi cung cấp tín hiệu ngõ vào 

KNX Bus để điều khiển các module đóng – ngắt, module điều khiển rèm, module 

Dimmer… 

g. Module Dimmer. 
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Hình 8: Module Dimmer. 

 

Thông số của module Dimmer: Nhận tín hiệu từ các module công tắc 3-gang, 

module chuyển đổi, module tín hiệu 3G…, điều khiển điện áp 4 kênh ngõ ra có giá trị 

thay đổi từ 0÷25VDC để thay đổi độ sáng của đèn Led Downlight. 

f. Module Led Downlight. 

 
Hình 9: Module Led Downlight 

Thông số của module Led Downlight: Dùng làm tải của module Dimmer có giá 

trị điện áp từ 0÷25VDC để thay đổi độ sáng của đèn phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

 

g. Module chuyển đổi. 
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Hình 10: Module chuyển đổi. 

 

Thông số của module chuyển đổi: Nhận tín hiệu từ module công tắc, module 

chuyển đổi chuyển tín hiệu sang KNX Bus điều khiển các module thiết bị. 
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PHẦN B: THỰC HÀNH 

CHƯƠNG 1: THỰC HÀNH CÁC HÀM CƠ BẢN 

BÀI 1: ĐẤU NỐI VÀ CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 

CHO LOGO! 230RC. 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức:  

- Trình bày được các phương thức lập trình cho LOGO! 

- Liệt kê được các hàm chức năng của LOGO! 

  Kỹ năng: 

- Cài đặt, thiết lập được các thông số khởi tạo LOGO! 

- Chọn lựa, cài đặt đúng các hàm chức năng chức năng của LOGO! 

- Phân tích, nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp và khắc phục sự cố 

  Thái độ: 

-  An toàn cho người và thiết bị. 

-  Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

A. CÁC MENU CHÍNH. 

1. Phương thức lập trình. 

 Sau khi nối dây và cấp nguồn cho Logo, nếu không có chương trình trong Logo! 

hay card nhớ thì logo hiển thị thông báo: No program. 

 
Nhấn đồng thời 3 phím:3,4và OK thì màn hình sẽ hiển thị menu chính để vào 

phương thức lập trình. 

 

 
 

 

2. Phương thức chỉnh thông số. 

a. Menu chính có: 
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 * Program: chọn để lập trình. 

 * PC/Card: chọn để giao tiếp với máy tính hay Card. 

 * Lock: chọn để chỉnh đồng hồ. 

* Start: chọn để cho chạy chương trình đang có. 

b. Menu lập trình có: 

 * Edit Prg: chọn để bắt đầu vào lập trình. 

 * Clear Prg: chọn để xóa chương trình đang có. 

 * Set Clock: chọn để chỉnh lại ngày, giờ trong Logo. 

c. Menu PC/Card có: 

 * PC  Logo: Logo giao tiếp với máy tính. 

 * Logo  Card: chép chương trình từ Logo ra Card. 

 * Card  Logo: chép chương trình từ Card ra Logo. 

d. Menu chỉnh đồng hồ có:  

 * Set Clock: chọn để chỉnh lại giờ, ngày cho đồng hồ trong Logo. 

 * Set Param: chọn để chỉnh lại các thông số cho các khối. 

B. CHỈNH ĐỒNG HỒ (SET CLOCK). 

1. Nếu Logo hiển thị No Program. 

 Nhấn 3,4và OK vàomenu chínhchọn Program – OK chọn Set Clock – OK 

màn hình hiển thị bảng chỉnh đồng hồ. 

 Chọn các ngày DAY: SU- MO- TU- WE- TH- FR- SA bằng phím 5hay 6 - 

OK.  

 Nhấn phím 4chọn giờ TIME: 00.00 bằng các phím 5hay 6 - OK.  

2. Nếu Logo đang có chương trình. 

 Nếu logo đang có chương trình thì nhấn ESC – OK vào menu chỉnh thông số. 

 Chọn Set Clock – OK 

 Vào chương trình Set Clock chọn ngày giờ giống như phần trên. 

 Sau khi chỉnh ngày giờ xong, ấn OK thì màn hình hiển thị chương trình đã cài đặt 

ngày giờ. 

C. XÓA CHƯƠNG TRÌNH. (CLEAR PROGRAM) 

 Để xóa chương trình đang có trong Logo, nhấn 3,4và OK vào menu chính 

chọn Program – OK  chọn Clear Prg – OK  chọn NO hay YES ( chọn NO là 

không xóa, chọn YES là xóa hết chương trình cũ), xong OK để thực hiện lệnh. 

E Xoá một khối  chương trình: 

Để xoá một khối chương trình cần theo các bước sau: 

ü Chuyển logo! sang chế độ soạn thảo. 

ü Nhấn đồng thời 3 phím:3,4và OK màn hình hiển thị sẽ xuất hiện. 

ü Di chuyển con trỏ (">") bằng cách dùng phím 6,5 tới Program và nhấn OK 

thì màn hình hiển thị sẽ xuất hiện. 

ü Di chuyển con trỏ (">") tới Clear Prg bằng cách nhấn phím 6,5 và nhấn OK 

thì màn hình hiển thị sẽ xuất hiện. 

ü Nếu muốn xoá chương trình thì di chuyển con trỏ(">") đến Yes bằng cách dùng 

phím 5,6 rồi nhấn OK, còn không xoá ta chọn No. 

 

 
>Program… 
PC/Card… 
   Start 

>Edit Prg… 
   Clear Prg… 
   Set Clock 

   Edit Prg… 
>Clear Prg… 
   Set Clock 

  Clear Prg 
  No 
>Yes 
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D. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH MỚI. 

 Để lập trình cho Logo, nhấn 3,4và OK vào Menu chính  chọn OKchọn 

Edit Program OK. 

 Màn hìnhsẽ hiện thị ngõ ra Q1 để bắt đầu lập trình. 

 Việc lập trình sẽ được thực hiện theo chiều từ phải sang trái. 

1. Cách gọi các chức năng. 

Khi xuất hiện màn hình soạn thảo: 

ü Ngõ ra Q1 có gạch dưới chân là con trỏ. Con trỏ cho biết vị trí hiện hành trong 

chương trình. 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ sang trái. 

ü Nhấn phím OK thì con trỏ có dạng khối đậm nhấp nháy, logo! cung cấp bảng 

liệt kê để chọn (bảng liệt kê đầu tiên là Co). 

ü Dùng phím 6,5 để chọn các liệt kê như: 

V Co: Liệt kê các phần tử kết nối (Connector). 

V BF: Liệt kê các khối chức năng cơ bản (Basic function). 

V SF: Liệt kê các khối chức năng đặc biệt (Special function). 

Muốn gọi các khối chức năng: 

ü Chọn các khối chức năng cơ bản ta dùng các phím: 6,5 để chọn BF. 

ü Chấp nhận sự lựa chọn ta bấm OK. 

ü Hiển thị khối đầu tiên là AND và khối đậm nhấp nháy. 

ü Dùng phím: 6,5 để thay đổi các khối cho đúng yêu cầu. 

 

     
 

ü Chọn các khối chức năng đặc biệt ta dùng phím: 6,5 để chọn SF. 

ü Chấp nhận sự lựa chọn ta bấm OK. 

ü Hiển thị khối đầu tiên là On delay và khối đậm nhấp nháy. 

ü Dùng phím: 6,5 để thay đổi các khối cho đúng yêu cầu. 

 

   
 

2. Phương pháp kết nối các khối. 

ü Trong các khối chức năng được nối với nhau bằng các đường nối. Các đường 

nối này được lấy từ menu Co (connector). 

ü Khi chèn một khối vào chương trình thì logo! sẽ gán cho khối đó một số thứ tự. 

ü Logo! sử dụng số khối để cho biết kết nối giữa các khối. 

Khi chọn được khối chức năng thì: 
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ü Ngõ ra của khối được nối với một ngõ ra hay một khối chức năng khác nằm sau 

nó. 

ü Ngõ vào của khối cũng được kết nối với một số khối khác thông qua việc lựa 

chọn trong bản liệt kê Co. 

Khi kết nối các khối với nhau ta thực hiện như nhau: 

ü Từ ngõ ra Q1, ta dùng phím 3 di chuyển con trỏ sang trái. 

ü Bấm phím OK thì con trỏ chuyển sang dạng khối đậm thì có thể chọn kết nối 

hay khối tuỳ theo yêu cầu.  

ü Giả sử chọn khối AND (&), dùng phím 6 để chọn liệt kê BF. 

ü Nhấn phím OK nếu chấp nhận sự lựa chọn thì xuất hiện khối AND (&). Trong 

đó ngõ ra được nối với ngõ ra Q1, còn ngõ vào chưa được kết nối. 

 

    
 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ đến ngõ vào đầu tiên, nhấn phím OK thì con trỏ 

xuất hiện dạng khối đậm nhấp nháy. 

ü Nếu muốn nối với một khối khác, dùng phím 6 để chọn liệt kê (BF, SF), chấp 

nhận sự lựa chọn ta nhấn phím OK. Tương tự cho các ngõ vào còn lại. 

 

    
 

ü Nếu ngõ vào của khối không kết nối thì dùng phím 6,5 để chọn liệt kê Co. 

ü Chấp nhận sự lựa chọn nhấn phím OK thì mục đầu tiên trong bảng liệt kê là 

"X", chấp nhận "X" nhấn OK. 

 

    
 

ü Nếu muốn ngõ vào của khối kết nối với ngõ vào của logo! thì dùng phím 6,5 

để chọn liệt kê Co. 

ü Chấp nhận sự lựa chọn nhấn phím OK thì mục đầu tiên trong bảng liệt kê là X. 

sau đó dùng phím 5,6 để chọn ngõ vào từ I1…I6. 

 

OK 

 
OK 

OK 

 
OK 

 

OK 

 

OK 
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E Chèn một khối vào chương trình: 

ü Giả sử chèn thêm một khối vào giữa B01 và Q1. 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ đến B01. 

ü Nhấn OK sẽ hiện ra menu BN. 

ü Dùng phím 6,5 chọn menu cần dùng(thí dụ BF). 

ü Nhấn OK để chọn chức năng thích hợp(thí dụ chức năng AND), nhấn OK. 

 

    
 

E Xoá một khối trong chương trình: 

ü Giả sử xoá khối giữa B02 và Q1: 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ đến B01. 

ü Nhấn OK sẽ hiện ra menu BN. 

ü Nhấn OK và chọn khối B02 thì khối B01 sẽ bị xoá, khối B02 nối trực tiếp   vào 

Q1. 

 

     
 

E Xoá các khối phía trước: 

ü Để xoá tất cả các khối phía trước một điểm bấc kỳ trong sơ đồ: ví dụ xoá các 

khối B02 đến B04. 

ü Dùng phím 3di chuyển con trỏ đến khối B02. 

ü Nhấn OK để chọn menu Co. 

ü Nhấn OK và chọn X, ấn OK. 

ü Như vậy các khối B02, B03 và B04 đã bị xoá. 

 

   
E. CHẠY CHƯƠNG TRÌNH. (START) 

OK 

 

OK 

 

BN 

BN B02 
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 Sau khi lập trình xong, nhấn OK màn hình sẽ hiện lại ngõ ra cuối cùng được lập 

trình. 

Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình. 

ü Khi nhập chương trình xong, ấn OK màn hình sẽ hiện lại ngõ ra cuối cùng được 

lập trình. 

ü Dùng phím 3,4 để kiểm tra chương trình nhập đúng hay chưa.  

 

 
 

ü Chương trình được lưu tự động vào card nhớ nếu trong logo! đã gắn card nhớ. 

ü Nếu không có chương trình trong logo! hay card nhớ thì logo! hiển thị thông 

báo: No program. 

 
 

ü Nếu có chương trình trong card nhớ, nó tự động chép vào logo!. nếu trong logo! 

đã có chương trình thì nó sẽ chép đè lên chương trình cũ. 

ü Nếu có chương trình trong logo! hay card nhớ thì logo! sẽ nhận trạng thái trước 

khi mất nguồn. 

ü Muốn chạy chương trình nhấn phím ESC 2 lần để thoát ra menu chính và con 

trỏ chuyển thành hình ">". 

 
ü Dùng phím 6 di chuyển con trỏ xuống Start. 

ü Chấp nhận lựa chọn nhấn OK. 

ü Logo! chuyển sang chế độ Run. ở chế độ này logo! hiển thị số ngõ vào, ngõ ra, 

thời gian hiện hành. 

 

 

 

 

I : 123456 
Mo : 01 : 05 

 
Q : 1234    RUN 
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F. CÁC NGUYÊN TẮC VÀNG KHI LÀM VIỆC TRÊN LOGO. 

Bốn quy tắc sử dụng phím trên logo! 

Qui tắc 1: 

ü Vào chương trình soạn thảo lập trình bằng tay, bằng cách nhấn 3 phím: 3,4và 

OK đồng thời. 

ü Vào phương thức chỉnh giờ và chỉnh thông số bằng cách bấm 2 phím: ESC và 

OK đồng thời. 

 

Nguyên tắc 2: 

ü Lập trình cho logo! theo trình tự từ ngõ ra đến ngõ vào 

ü Chỉ có thể kết nối một ngõ ra với nhiều ngõ vào và không thể kết nối nhiều ngõ 

ra với một ngõ vào 

Nguyên tắc 3: 

Khi nhập chương trình cần nhớ: 

ü Khi con trỏ có dạng gạch dưới chân, ta có thể di chuyển con trỏ. 

V Dùng các phím mũi tên: 3,4,5,6 để di chuyển con trỏ trong mạch. 

V Bấm phím OK để chọn đầu nối hay khối. 

V Nhấn phím ESC để thoát khỏi chế độ nhập chương trình(mạch). 

ü Khi con trỏ có dạng một khối đậm thì ta có thể chọn đầu nối hay khối. 

V Dùng các phím mũi tên: 6,5 để chọn đầu nối hay khối. 

V Bấm phím OK để chấp nhận sự lựa chọn. 

V Bấm phím ESC để lùi lại một bước. 

Nguyên tắc 4: 

Logo! chỉ có thể lưu trữ chương trình đã hoàn tất. 

III. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 1.1: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị 
Đơn vị  Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 1 pha  Bộ 1  

2 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Bộ dây bấm cos 1,5 mm2 màu đỏ. m 5  

2 Bộ dây bấm cos dây 1,5 mm2 màu đen. m 5  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  
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BÀI 2: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ 

KĐB 3 PHA ROTOR LỒNG SÓC 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

  Kiến thức:  

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và sơ đồ mạch động lực mạch khởi 

động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch khởi động trực tiếp động cơ không 

đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

  Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG. 

1. Mô tả. 

   Một động cơ không đồng bộ ba pha Uđm = 380V, đấu sao được điều khiển hoạt 

động như sau: 

- Nhấn ON: động cơ hoạt động. 

- Nhấn OFF: động cơ dừng. 

- Khi xảy ra quá tải hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn tín hiệu H báo sáng. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Vẽ sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

 

III.  SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

Bảng 1.2: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 I1 : Nút nhấn ON Q1 : Contactor K1 điều khiển M1 

2 I2 : Nút nhấn OFF Q2 : Đèn 

3 I3 : Rơle nhiệt RN1  
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2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi, mạch động lực và chương trình khối. 

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH KH̶ I ņ̰ NG TR͈ C 

TI̖P ņ̰ NG Cl  KņB 3 

PHA

TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

L N I1 I2 I3

Q1 Q2

OFFON

Q3

A1

A2

RN1

Q4

L N

H

CB

K1

K1

M1

RN1

M

3 ~

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

L1 L2 L3

MCCB

LOGO ! 230RC

ES

C
OK

 
 

Hình 1.1: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi, mạch động lực và chương trình khối 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 1.3: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt Bộ 1  

3 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 1 Nối Y 

4 Bộ nút nhấn Bộ 1  

5 Bộ đèn Bộ 1  

6 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 8  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 2  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàng m 2  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 2  

6 Cos 1,5mm  Cái 24  

7 Cos 2,5mm Cái 12  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH  

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

- Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                     Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra 

cho Logo. 

 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

-Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 3: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ HAI ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC DỪNG TRƯỚC 
 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi mạch điều khiển hai động cơ không đồng 

bộ 3 pha khởi động trước dừng trước. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

-  Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch điều khiển hai động cơ không đồng bộ 3 pha 

khởi động trước dừng trước. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

Cho hệ thống gồm 2 động cơ KĐB 3 pha M1, M2 (380V-50Hz) hoạt động như sau: 

- Nhấn ON1: động cơ 1 hoạt động. 

- Nhấn ON2: động cơ 2 hoạt động 

- Động cơ 2 chỉ hoạt động sau khi động cơ 1 đã hoạt động. 

- Nhấn OFF1: động cơ 1 dừng. 

- Nhấn OFF2: động cơ 2 dừng. 

- Nhấn ESTOP: Hệ thống dừng hoạt động 

- Động cơ 2 chỉ được dừng sau khi động cơ 1 đã dừng.  

- Đèn tín hiệu H báo sự cố động cơ bị quá tải 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN. 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

Bảng 1: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 I1 : Nút nhấn ON1 Q1 : Contactor K1 điều khiển M1 

2 I2 : Nút nhấn ON2 Q2 : Contactor K2 điều khiển M2 

3 I3 : Nút nhấn OFF1 Q3 : Đèn 

4 I4 : Nút nhấn OFF2  

5 I5 : Nút nhấn E-STOP  

6 I6 : Rơle nhiệt (RN1, RN2)  
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2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

TUẦN TỰ 2

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC 

DỪNG TRƯỚC.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

L N I2 I4

Q1 Q2

OFF2ON2 E-STOP

I5

Q3 Q4

H

L N

RN1

I6

LOGO ! 230 RC

ESC OK

K1 K2

CB

RN2

K1

M1

RN1

M
3 ~

MCCB

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

M2

RN2

M
3 ~

1 3

2 4

5

6

L1 L2L3

K2

I1 I3

ON1 OFF1

 
 

 Hình 1: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 
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3. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

TUẦN TỰ 2

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC 

DỪNG TRƯỚC.

 

 

 Hình 2: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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4. Dụng cụ và trang thiết bị. 

Bảng 2: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Têndụng cụ và trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 Bộ nguồn điện 3 pha  1  

2 Bộ contactorvà Rơle nhiệt 2  

3 Động cơ không đồng bộ ba pha 2 Nối sao 

4 Bộ nút nhấn 2  

5 Bộ dây đấu nối 1  

6 Bộ đèn 1  

7 Bộ dụng cụ nghề điện 1  

8 Bộ LOGO! 230RC 1  

5. Đấu nối và vận hành mạch. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đãviết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra 

cho Logo. 

 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ 

vào/ra. 

-Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 4: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ HAI ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC DỪNG SAU 
 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi mạch điều khiển hai động cơ không đồng 

bộ 3 pha khởi động trước dừng sau. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

-  Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch điều khiển hai động cơ không đồng bộ 3 pha 

khởi động trước dừng sau. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

2. Mô tả. 

Cho hệ thống gồm 2 động cơ KĐB 3 pha M1, M2 (380V-50Hz) hoạt động như sau: 

- Nhấn ON1: động cơ 1 hoạt động. 

- Nhấn ON2: động cơ 2 hoạt động 

- Động cơ 2 chỉ hoạt động sau khi động cơ 1 đã hoạt động. 

- Nhấn OFF1: động cơ 1 dừng. 

- Nhấn OFF2: động cơ 2 dừng. 

- Nhấn ESTOP: Hệ thống dừng hoạt động 

- Động cơ 1 chỉ được dừng sau khi động cơ 2 đã dừng.  

 Đèn tín hiệu H báo sự cố động cơ bị quá tải 

3. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN. 

3. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

Bảng 1: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 I1 : Nút nhấn ON1 Q1 : Contactor K1 điều khiển M1 

2 I2 : Nút nhấn ON2 Q2 : Contactor K2 điều khiển M2 

3 I3 : Nút nhấn OFF1 Q3 : Đèn 

4 I4 : Nút nhấn OFF2  

5 I5 : Nút nhấn E-STOP  

6 I6 : Rơle nhiệt (RN1, RN2)  
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4. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

L N I2 I4

Q1 Q2

OFF2ON2 E-STOP

I5

Q3 Q4

H

L N

RN1

I6

LOGO ! 230 RC

ESC OK

K1 K2

CB

RN2

K1

M1

RN1

M
3 ~

MCCB

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

M2

RN2

M
3 ~

1 3

2 4

5

6

L1 L2L3

K2

I1 I3

ON1 OFF1

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

TUẦN TỰ 2

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC 

DỪNG SAU.

 
 Hình 1: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 
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6. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

TUẦN TỰ 2

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC 

DỪNG SAU.

 
 

 Hình 2: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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7. Dụng cụ và trang thiết bị. 

Bảng 2: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Têndụng cụ và trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 Bộ nguồn điện 3 pha  1  

2 Bộ contactorvà Rơle nhiệt 2  

3 Động cơ không đồng bộ ba pha 2 Nối sao 

4 Bộ nút nhấn 2  

5 Bộ dây đấu nối 1  

6 Bộ đèn 1  

7 Bộ dụng cụ nghề điện 1  

8 Bộ LOGO! 230RC 1  

8. Đấu nối và vận hành mạch. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đãviết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra 

cho Logo. 

 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ 

vào/ra. 

-Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 3: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY GIÁN TIẾP 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực mạch đảo chiều 

quay gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ 

không đồng bộ 3 pha. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

-  Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

-  Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

   Một động cơ không đồng bộ 3 pha Uđm = 380V, đấu sao được điều khiển hoạt động 

như sau: 

- Nhấn ONT: động cơ quay thuận. 

- Nhấn ONN: động cơ quay nghịch. 

- Nhấn OFF: động cơ  dừng. 

- Động cơ đảo chiều gián tiếp qua nút dừng OFF. 

- Khi xảy ra sự cố quá tải hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn tín hiệu H báo 

sáng. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 1.4: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 
I1 : Nút nhấn ONT Q1 : Contactor KT điều khiển 

ĐC quay thuận. 

2 
I2 : Nút nhấn ONN Q2 : Contactor KN điều khiển 

ĐC quay nghịch. 

3 I3 : Nút nhấn OFF Q3 : Đèn 

4 I4 : Rơle nhiệt RN1  
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2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi, mạch động lực và sơ đồ khối. 

 

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH ņ˺ O CHI̘U QUAY 

ņ̰ NG Cl  

KņB 3 PHA

TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

ONNONT OFF

I3

Q3

KN KT

Q4

H

L N

RN

I4

LOGO ! 230RC

ES

C
OK

KT KN

CB

KT

M1

RN

M

3 ~

MCCB

KN

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

L1 L2 L3

 
Hình 1.2: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi, mạch động lực và sơ đồ khối. 
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 IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 1.5: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt Bộ 2  

3 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 1 Đấu Y 

4 Bộ nút nhấn Bộ 1  

5 Bộ đèn Bộ 1  

6 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 10  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 6  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 2  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàng m 2  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 2  

6 Cos 1,5mm  Cái 32  

7 Cos 2,5mm Cái 12  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra 

cho Logo. 

 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ 

vào/ra. 

-Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 4: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY TRỰC TIẾP 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực mạch đảo chiều 

quay trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ 

không đồng bộ 3 pha. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

-  Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

-  Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

   Một động cơ không đồng bộ 3 pha Uđm = 380V, đấu sao được điều khiển hoạt động 

như sau: 

- Nhấn ONT: động cơ quay thuận. 

- Nhấn ONN: động cơ quay nghịch. 

- Nhấn OFF: động cơ  dừng. 

- Động cơ đảo chiều trực tiếp thông qua nút nhấn kép. 

- Khi xảy ra sự cố quá tải hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn tín hiệu H báo 

sáng. 

3. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

3. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 1.4: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 
I1 : Nút nhấn ONT Q1 : Contactor KT điều khiển 

ĐC quay thuận. 

2 
I2 : Nút nhấn ONN Q2 : Contactor KN điều khiển 

ĐC quay nghịch. 

3 I3 : Nút nhấn OFF Q3 : Đèn 

4 I4 : Rơle nhiệt RN1  

 

 

4. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi, mạch động lực và sơ đồ khối. 
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THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐẢO CHIỀU 

QUAY ĐỘNG CƠ 

KĐB 3 PHA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

ONNONT OFF

I3

Q3

KN KT

Q4

H

L N

RN

I4

LOGO ! 230 RC

ES

C
OK

KT KN

CB

KT

M1

RN

M

3 ~

MCCB

KN

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

L1 L2 L3

 
Hình 1.2: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi, mạch động lực và sơ đồ khối. 
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 IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 1.5: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt Bộ 2  

3 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 1 Đấu Y 

4 Bộ nút nhấn Bộ 1  

5 Bộ đèn Bộ 1  

6 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 10  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 6  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 2  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàng m 2  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 2  

6 Cos 1,5mm  Cái 32  

7 Cos 2,5mm Cái 12  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra 

cho Logo. 

 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ 

vào/ra. 

-Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 5: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH KHỞI ĐỘNG Y/∆ ĐỘNG CƠ  

KĐB 3 PHA 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực mạch khởi 

động Y/∆ động cơ KĐB 3 pha. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch khởi động Y/∆ động cơ KĐB 3 pha 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

Một động cơ không đồng bộ 3 pha điện áp định mức Y/∆ - 660/380V được điều khiển 

hoạt động như sau: 

 - Nhấn ONY:  động cơ khởi động ở chế độ Y 

 - Nhấn ON∆:  động cơ khởi động ở chế độ ∆ 

 - Nhấn OFF:  động cơ  dừng. 

 - Khi động cơ bị quá tải thì hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn báo sự cố H  
nhấp nháy chu kỳ 4s, sau 12s đèn báo sự cố H  tự tắt. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 2.7: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 I1 : Nút nhấn ON Q1 : Contactor KT điều khiển M 

2 I2 : Nút nhấn OFF Q2 : Contactor KY điều khiển M 

3 I3 : Rơle nhiệt RN Q2 : Contactor K∆ điều khiển M 

4  Q3 : Đèn 
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2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 

 

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH KH̶ I ņ̰ NG Y/ǧ 

ņ̰ NG Cl  KņB 

3 PHA.

TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

OFFON

I3

Q3 Q4

H

L N

RN1

I4

LOGO ! 230RC

ES

C
OK

KT KY

CB

Kǧ

KT

M1

RN1

M
3 ~

MCCB

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

L1 L2L3

13

24

5

6
KY

KYKǧ

Kǧ

U1 V1

W2

V2
U2

W1

 
 Hình 2.6: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 

3. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 
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THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN

 Y/Δ  ĐỘNG CƠ KĐB

 3 PHA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

 
 Hình 2.7: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 2.8: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor  Bộ 3  

3 Bộ Rơle nhiệt Bộ 1  

4 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 1 Đấu Y 

5 Bộ nút nhấn Bộ 1  

6 Bộ đèn Bộ 1  

7 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 10  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 5  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 3  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàng m 3  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 3  

6 Cos 1,5mm  Cái 30  

7 Cos 2,5mm Cái 18  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 

 

 

 

 

 

 



GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CỠ NHỎ. ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG MINH 

101 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra cho 

Logo. 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

-Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn 

dẹp dụng cụ và 

trang thiết bị về 

đúng vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH CÁC LỆNH ĐẶC BIỆT 

BÀI 1: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ 

KĐB 3 PHA 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và sơ đồ mạch động lực mạch đảo 

chiều động cơ không đồng bộ 3 pha. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 

pha. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

   Một động cơ không đồng bộ 3 pha Uđm = 380V, đấu sao được điều khiển hoạt động 

như sau: 

- Nhấn ON: động cơ quay thuận 5 giây sau động cơ quay nghịch, 5 giây sau động cơ 

dừng 

- Nhấn OFF: động cơ dừng. 

- Khi xảy ra sự cố hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn sáng nhấp nháy chu kỳ 4 

giây, sau 12s đèn tự tắt. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

1) Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 2.1: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 
I1 : Nút nhấn ON Q1 : Contactor KT điều khiển 

ĐC quay thuận. 

2 
I2 : Nút nhấn OFF Q2 : Contactor KN điều khiển 

ĐC quay nghịch. 

3 
I3 : Nút nhấn RN 

Q3 : Đèn 
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2) Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi, mạch động lực và sơ đồ khối. 

 

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH ņ˺ O CHI̘U QUAY 

ņ̰ NG Cl  

KņB 3 PHA

TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

ONNONT OFF

I3

Q3

KN KT

Q4

H

L N

RN

I4

LOGO ! 230RC

ES

C
OK

KT KN

CB

KT

M1

RN

M

3 ~

MCCB

KN

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

L1 L2 L3

 
Hình 2.1: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi, mạch động lực và sơ đồ khối 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 2.2: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt Bộ 2  

3 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 1 Đấu Y 

4 Bộ nút nhấn Bộ 1  

5 Bộ đèn Bộ 1  

6 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 10  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 2  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàng m 2  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 2  

6 Cos 1,5mm  Cái 28  

7 Cos 2,5mm Cái 12  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

1) Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

2) Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

3) Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo. 

- Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

- Xác định đúng các địa chỉ vào/ra 

cho Logo. 

 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ 

vào/ra. 

- Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 2: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ 2 ĐỘNG CƠ 

KĐB 3 PHA KHỞI ĐỘNG TRƯỚC DỪNG TRƯỚC 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực mạch điều khiển 

2 động cơ không đồng bộ 3 pha khởi động trước dừng trước. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch điều khiển 2 động cơ không đồng bộ 2 

pha khởi động trước dừng trước. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

Hai động cơ không đồng bộ 3 pha Uđm = 380V,  đấu sao được điều khiển hoạt động 

như sau: 

- Nhấn ON: động cơ 1 hoạt động, sau 5s động cơ 2 hoạt động. 

- Nhấn OFF động cơ 1 dừng, sau 5s động cơ 2 dừng 

- Nhấn E-STOP: hệ thống dừng hoạt động. 

- Bất kỳ động cơ nào bị quá tải thì hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn báo sự cố 

H  nhấp nháy chu kỳ 4s, sau 12s đèn báo sự cố H tự tắt. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 2.3: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 I1 : Nút nhấn ON Q1 : Contactor K1 điều khiển M1 

2 I2 : Nút nhấn OFF Q2 : Contactor K2 điều khiển M2 

3 I3 : Nút nhấn E-STOP Q3 : Đèn  

4 I4 : Rơle nhiệt (RN1, RN2)   

2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 
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THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

TUẦN TỰ 2 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

OFFON E-STOP

I3

Q3 Q4

H

L N

RN1

I4

LOGO ! 230 RC

ESC OK

K1 K2

CB

RN2

K1

M1

RN1

M
3 ~

MCCB

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

M2

RN2

M
3 ~

1 3

2 4

5

6

L1 L2L3

K2

 
 Hình 2.2: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 
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3. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

SƠ ĐỒ KHỐI 

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

TUẦN TỰ 2 ĐC

KĐB 3 PHA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

 
 Hình 2.3: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 2.4: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt Bộ 2  

3 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 2 Đấu Y 

4 Bộ nút nhấn Bộ 1  

5 Bộ đèn Bộ 1  

6 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 10  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 2  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàng m 2  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 2  

6 Cos 1,5mm  Cái 28  

7 Cos 2,5mm Cái 12  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra cho 

Logo. 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

-Vẽ đúng mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 3: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ 2 ĐỘNG CƠ 

KĐB 3 PHA KHỞI ĐỘNG TRƯỚC DỪNG SAU 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực mạch điều khiển 

2 động cơ không đồng bộ 3 pha khởi động trước dừng sau. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch điều khiển 2 động cơ không đồng bộ 2 

pha khởi động trước dừng sau. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

2. Mô tả. 

Hai động cơ không đồng bộ 3 pha Uđm = 380V,  đấu sao được điều khiển hoạt động 

như sau: 

- Nhấn ON: động cơ 1 hoạt động, sau 5s động cơ 2 hoạt động. 

- Nhấn OFF động cơ 2 dừng, sau 5s động cơ 1 dừng 

- Nhấn E-STOP: hệ thống dừng hoạt động. 

- Bất kỳ động cơ nào bị quá tải thì hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn báo sự cố 

H  nhấp nháy chu kỳ 4s, sau 12s đèn báo sự cố H tự tắt. 

3. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

3. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 2.3: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 I1 : Nút nhấn ON Q1 : Contactor K1 điều khiển M1 

2 I2 : Nút nhấn OFF Q2 : Contactor K2 điều khiển M2 

3 I3 : Nút nhấn E-STOP Q3 : Đèn  

4 I4 : Rơle nhiệt (RN1, RN2)   

4. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 
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THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

TUẦN TỰ 2 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

OFFON E-STOP

I3

Q3 Q4

H

L N

RN1

I4

LOGO ! 230 RC

ESC OK

K1 K2

CB

RN2

K1

M1

RN1

M
3 ~

MCCB

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

M2

RN2

M
3 ~

1 3

2 4

5

6

L1 L2L3

K2

 
 Hình 2.2: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 
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4. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

SƠ ĐỒ KHỐI 

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

TUẦN TỰ 2 ĐC

KĐB 3 PHA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

 
 Hình 2.3: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 2.4: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt Bộ 2  

3 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 2 Đấu Y 

4 Bộ nút nhấn Bộ 1  

5 Bộ đèn Bộ 1  

6 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 10  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 2  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàng m 2  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 2  

6 Cos 1,5mm  Cái 28  

7 Cos 2,5mm Cái 12  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra cho 

Logo. 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

-Vẽ đúng mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 4: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KĐB 3 

PHA HOẠT ĐỘNG LUÂN PHIÊN 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực mạch điều 

khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch điều khiển 2 động cơ hoạt động luân 

phiên. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

  Hai động cơ KĐB ba pha có Uđm = 380V, đấu sao được điều khiển hoạt động như 

sau: 

- Nhấn ON: động cơ 1 hoạt động 5s sau động cơ 1 dừng động cơ 2 hoạt động, 5s sau 

động cơ 2 dừng động cơ 1 hoạt động và quá trình lặp lại 3 lần rồi dừng hẳn. 

- Nhấn OFF: động cơ dừng. 

- Bất kì động cơ nào bị quá tải thì hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn báo sự cố 

H  nhấp nháy chu kỳ 4s, sau 12s đèn báo sự cố H  tự tắt. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 2.5: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 I1 : Nút nhấn ON Q1 : Contactor K1 điều khiển M1 

2 I2 : Nút nhấn OFF Q2 : Contactor K2 điều khiển M2 

3 I3 : Rơle nhiệt (RN1, RN2) Q3 : Đèn  
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2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

LUÂN PHIÊN 2 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

OFFON E-STOP

I3

Q3 Q4

H

L N

RN1

I4

LOGO ! 230 RC

ESC OK

K1 K2

CB

RN2

K1

M1

RN1

M
3 ~

MCCB

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

M2

RN2

M
3 ~

1 3

2 4

5

6

L1 L2L3

K2

 
 Hình 2.4: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 
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3. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

SƠ ĐỒ KHỐI 

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

LUÂN PHIÊN  2 ĐC

KĐB 3 PHA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

 
 

  Hình 2.5: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 2.6: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt Bộ 3  

3 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 3 Đấu Y 

4 Bộ nút nhấn Bộ 1  

5 Bộ đèn Bộ 1  

6 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 15  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 5  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 3  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàn m 3  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 3  

6 Cos 1,5mm  Cái 40  

7 Cos 2,5mm Cái 18  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra cho 

Logo. 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ sơ 

đồ mạch động 

lực. 

- Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

- Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít vùng 

nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo yêu 

cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân xảy 

ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 5: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH KHỞI ĐỘNG Y/∆ ĐỘNG CƠ  

KĐB 3 PHA 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực mạch khởi 

động Y/∆ động cơ KĐB 3 pha. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch khởi động Y/∆ động cơ KĐB 3 pha 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

Một động cơ không đồng bộ 3 pha điện áp định mức Y/∆ - 660/380V được điều khiển 

hoạt động như sau: 

 - Nhấn ON:  động cơ khởi động ở chế độ Y, sau 5s động cơ khởi động ở chế độ ∆. 

 - Nhấn OFF:  động cơ  dừng. 

 - Khi động cơ bị quá tải thì hệ thống dừng hoạt động, đồng thời đèn báo sự cố H  
nhấp nháy chu kỳ 4s, sau 10s đèn báo sự cố H  tự tắt. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và vẽ sơ đồ mạch động lực. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

3. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 2.7: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT Ngõ vào (INPUT) Ngõ ra (OUTPUT) 

1 I1 : Nút nhấn ON Q1 : Contactor KT điều khiển M 

2 I2 : Nút nhấn OFF Q2 : Contactor KY điều khiển M 

3 I3 : Rơle nhiệt RN Q2 : Contactor K∆ điều khiển M 

4  Q3 : Đèn 
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4. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 

 

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH KH̶ I ņ̰ NG Y/ǧ 

ņ̰ NG Cl  KņB 

3 PHA.

TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

OFFON

I3

Q3 Q4

H

L N

RN1

I4

LOGO ! 230RC

ES

C
OK

KT KY

CB

Kǧ

KT

M1

RN1

M
3 ~

MCCB

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

L1 L2L3

13

24

5

6
KY

KYKǧ

Kǧ

U1 V1

W2

V2
U2

W1

 
 Hình 2.6: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi và mạch động lực. 

4. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 
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TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH ņI̘U KHI̚N

 Y/ǧ  ņ̰ NG Cl  KņB

 3 PHA

TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

 
 Hình 2.7: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ. 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 2.8: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 3 pha và 1 pha Bộ 1  

2 Bộ contactor  Bộ 3  

3 Bộ Rơle nhiệt Bộ 1  

4 Động cơ không đồng bộ 3 pha Cái 1 Đấu Y 

5 Bộ nút nhấn Bộ 1  

6 Bộ đèn Bộ 1  

7 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 10  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 5  

3 Dây 2,5 mm2 màu đỏ m 3  

4 Dây 2,5 mm2 màu vàng m 3  

5 Dây 2,5 mm2  màu xanh m 3  

6 Cos 1,5mm  Cái 30  

7 Cos 2,5mm Cái 18  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra cho 

Logo. 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

-Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn 

dẹp dụng cụ và 

trang thiết bị về 

đúng vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 6: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH 

OLYMPIAέ 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi mạch đường lên đỉnh Olympia.  

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

-  Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch đường lên đỉnh Olympia.  

-  Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

ChҼҺng tr³nh ĽiԚu khiԜn tr¸ chҺi dӴng "ņҼ֩ng l°n Ľ֕nh Olympia": 

Sau khi người dẫn chương trình (MC) đã nêu xong các câu hỏi, các người chơi (Player) sẽ bấm 

nút phía trước mặt để trả lời câu hỏi: 

V Nút nhấn S1 dành cho người chơi thứ nhất ( Player 1 ) giành quyền trả lời. 

V Nút nhấn S2 dành cho người chơi thứ hai ( Player 2 ) giành quyền trả lời. 

V Nút nhấn S3 dành cho người chơi thứ ba ( Player 3 ) giành quyền trả lời. 

 Ai bấm trước trả lời trước. Chuông sẽ kêu trong 2 gi©y sau khi bӸt kȢ người chơi n¨o bӸm n¼t. 

C½ng l¼c Ľ· Ľ¯n trҼ֧c mԊt người chơi Ľ· sԐ s§ng ( ņ¯n 1, Ľ¯n 2 v¨ Ľ¯n 3 tҼҺng ֵng v֧i ngҼ֩i 

chҺi 1, ngҼ֩i chҺi 2 v¨ ngҼ֩i chҺi 3) v¨ Ľ¯n sԐ ch֕ ĽҼ֯c tԂt bởi người dẫn chương trình (MC) 

bằng cách nhấn nút “RESET”.  

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN. 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

 

Chuông 

 Player 1 

Player 2 

Player 3 

MC 

S3 

S2 

S1 

7èn 3 

7èn 2 

7èn 1 
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Bảng 1: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT INPUT ( ngõ vào ) OUTPUT ( ngõ ra ) 

1 I1 : S1 Q1 : Đèn 1. 

2 I2 : S2 Q2 : Đèn 2. 

3 I3 : S3 Q3 : Đèn 3. 

4 I4 : RESET Q4 : Chuông. 

 

2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 
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THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐƯỜNG LÊN 

ĐỈNH OLYMPIA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

L N

CB

 
 

 

 Hình 1: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 
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3. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐƯỜNG LÊN 

ĐỈNH OLYMPIA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

 

 

 

  Hình 2: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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4. Dụng cụ và trang thiết bị. 

Bảng 2: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Têndụng cụ và trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 Bộ nguồn điện 3 pha  1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt 2  

3 Động cơ không đồng bộ ba pha 2 Nối sao 

4 Bộ nút nhấn 2  

5 Bộ đèn 1  

6 Bộ dây đấu nối 1  

7 Bộ dụng cụ nghề điện 1  

8 Bộ LOGO! 230RC 1  

5. Đấu nối và vận hành mạch. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra cho 

Logo. 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi và vẽ 

mạch động lực. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

-Vẽ đúng sơ đồ mạch động lực. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn 

dẹp dụng cụ và 

trang thiết bị về 

đúng vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 7: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH CHUÔNG BÁO TRƯỜNG HỌC 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi mạch chuông báo trường học.  

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch chuông báo trường học. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

Trong các trường học hiện nay thường được thiết kế có chuông tự động để báo hiệu 

giờ vào lớp, giờ ra chơi mỗi khi bắt đầu giờ học hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Chủ nhật chuông không kêu.  

Các thời điểm chuông kêu 

Buổi sáng: 

Đúng 7:30 giờ đến 7:31 báo giờ học bắt đầu. 

Đúng 9:45 giờ đến 9:46 báo giờ giải lao. 

Đúng 10:00 giờ đến 10:01 báo hết giờ giải lao. 

Đúng 11:30 giờ đến 11:31 báo hết giờ học. 

Buổi chiều: 

Đúng 13:00 giờ đến 13:01 báo giờ học bắt đầu. 

Đúng 15:15 giờ đến 15:16 báo giờ giải lao. 

Đúng 15:30 giờ đến 15:31 báo hết giờ giải lao. 

Đúng 17:00 giờ đến 17:01 báo hết giờ học. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 
Bảng 2.9: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

STT INPUT ( ngõ vào ) OUTPUT ( ngõ ra ) 

1 I1 : ON Q1 : Chuông. 

2 I2 : OFF Q2 : Đèn 2. 
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2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

 

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH CHUĎNG BĆO 

TRx N̴G H̤ C.

TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

L N I1 I2

Q1 Q2

OFFON

Q3 Q4

L N

CB

LOGO ! 230RC

ES

C
OK

Chuông

 
 Hình 2.8: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

 

 

3. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 
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TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH ņI̘U KHI̚N

 CHUÔNG BÁO 

TRx N̴G H̤ C.

TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

 
Hình 2.9: Chương trình điều khiển dạng khối. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 2.10: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Bộ nguồn điện 1 pha  Bộ 1  

2 Chuông Cái 1  

3 Bộ nút nhấn Bộ 1  

4 Bộ LOGO! 230RC Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 4  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 2  

3 Cos 1,5mm  Cái 12  

III Dụng cụ    

1 Tuốc nơ vít pa ke Cái 1  

2 Tuốc nơ vít dẹp Cái 1  

3 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON. 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra cho 

Logo. 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 8: ĐẤU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 

BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG 

 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi mạch điều khiển hệ thống bơm  

nước tự động. 

- Lập được bảng xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

  Kỹ năng: 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối mạch điều khiển hệ thống bơm nước  

tự động. 

- Đấu nối và nhận biết chính xác các sai hỏng thường gặp, khắc phục sửa chữa. 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Mô tả. 

- Cho một hệ thống bơm nước gồm 2 bơm : Bơm 1 và Bơm 2 ( Động cơ KĐB 3 pha 

220/380V) cung cấp nước cho một khu chung cư hoạt động theo yêu cầu sau : 

Cảm biến thấp Cảm biến cao

BҺm 1 BҺm 2

ON

OFF

Bảng điều khiển

Bể chứa

Đèn xanh

Đèn đỏ

Đèn Báo

 
Nhấn ON hệ thống chuẩn bị hoạt động: 

- Khi mực nước xuống thấp lần thứ nhất ( cảm biến thấp phát hiện ) cho Bơm 1 hoạt 

động, khi mực nước trong bể chứa đầy ( cảm biến cao phát hiện ) cho Bơm 1 

dừng . 

- Khi mực nước xuống thấp lần thứ hai ( cảm biến thấp phát hiện ) cho Bơm 2 hoạt 

động, khi mực nước trong bể chứa đầy ( cảm biến cao phát hiện ) cho Bơm 2 

dừng . 

- Hai Bơm hoạt động luân phiên nhau tự động. 

ü Khi bơm hoạt động đèn xanh (H1) nhấp nháy chu kỳ 2s ( 1s sáng, 1s tắt ). 

ü Khi bơm dừng đèn đỏ (H2) nhấp nháy chu kỳ 8s ( 4s sáng , 4s tắt ). 
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           Nhấn OFF : dừng hệ thống. 

Ghi chú : Giả lập tín hiệu của Cảm biến thấp và Cảm biến cao bằng 2 nút nhấn (NO) :   S1 

và S2. 

2. Yêu cầu 

- Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

- Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

- Đấu nối và vận hành mạch đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

1. Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

Bảng 1: Xác định địa chỉ vào/ra cho Logo. 

 

STT INPUT ( ngõ vào ) OUTPUT ( ngõ ra ) 

1 I1 : ON Q1 : Contactor K1 điều khiển Bơm 1. 

2 I2 : OFF Q2 : Contactor K2 điều khiển Bơm 2. 

3 I3 : Cảm biến thấp (S1) Q3 : đèn xanh (H1) báo Bơm đang hoạt động. 

4 I4 : Cảm biến cao (S2) Q4 : đèn đỏ (H2) báo Bơm dừng. 

2. Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 
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THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ 

THỐNG BƠM NƯỚC 

TỰ ĐỘNG.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

 
 

 Hình 1: Sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 
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3. Viết chương trình điều khiển dạng khối. 

THỰC HIỆN:

DUYỆT:

NGÀY:

KHOA: 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TỈ LỆ:

SỐ:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ 

THỐNG BƠM NƯỚC 

TỰ ĐỘNG.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

 

 

  Hình 2: Chương trình điều khiển dạng khối. 

 

 
 



GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CỠ NHỎ. ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG MINH 

141 
 

4. Dụng cụ và trang thiết bị. 

Bảng 2: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 Bộ nguồn điện 3 pha  1  

2 Bộ contactor và Rơle nhiệt 2  

3 Động cơ không đồng bộ ba pha 2 Nối sao 

4 Bộ nút nhấn 2  

5 Bộ đèn 1  

6 Bộ dây đấu nối 1  

7 Bộ dụng cụ nghề điện 1  

8 Bộ LOGO! 230RC 1  

5. Đấu nối và vận hành mạch. 

a. Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ kết nối Logo với thiết bị ngoại vi. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b. Lập trình trực tiếp trên Logo. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho Logo. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Lập trình đúng theo chương trình đã viết. 

c. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Xác định địa chỉ 

vào/ra cho Logo 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Xác định đúng các địa chỉ vào/ra cho 

Logo. 

  

2 

Vẽ sơ đồ kết nối 

Logo với thiết bị 

ngoại vi. 

-Phân bố đầy đủ số lượng ngõ vào/ra. 

  

3 

Viết chương 

trình điều khiển 

dạng khối. 

-Chương trình tối giản, sử dụng ít 

vùng nhớ của Logo. 

-Mạch hoạt động đúng yêu cầu công 

nghệ. 

  

4 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

5 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng địa chỉ ngõ vào, ngõ ra. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

6 
Lập trình trực 

tiếp trên Logo. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

7 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

8 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

9 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG MINH 

BÀI 1: KHẢO SÁT THIẾT BỊ BÀN THỰC HÀNH TÒA NHÀ 

THÔNG MINH 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Kiến thức: 

- Hiểu được chức năng và cách sử dụng của từng thiết bị. 

- Nắm được các thông số định mức của từng thiết bị.  

 Kỹ năng: 

- Xác định được các tiếp điểm thường hở, thường đóng các thiết bị. 

 Thái độ: 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Khảo sát thiết bị trên bàn thực hành 

a.  Module CB chống rò:  

 

 
     Hình 3.1: Module CB chống rò. 

Thông số của module CB chống rò: ELCB 1 pha GRhd 30A dòng rò 30mA, bảo vệ 

và cung cấp nguồn điện 1 pha 220 VAC cho các môn đun khác trên bàn thực hành.  
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b. Module nguồn KNX:  

 

    Hình 3.2: Module nguồn KNX. 

Thông số của module nguồn KNX: Điện áp ngõ vào 85220VAC, ngõ ra 30 VDC 

cho mỗi kênh và tổng dòng điện hai kênh không quá 640 mA cho KNX Bus. 

c. Module đèn LED: 

  

           Hình 3.3: Module đèn LED. 

Thông số của module đèn LED: Gồm 4 đèn LED điện áp 220VAC, dùng làm tải 

ngõ ra cho module đóng – ngắt, module công tắc 3-gang… 
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d. Module công tắc: 

 

Hình 3.4: Module công tắc. 

Thông số của module công tắc: Gồm 3 công tắc có dòng danh định 16A, dùng để 

kết hợp với module chuyển đổi dùng làm thiết bị thu nhận tín hiệu ngõ vào cho module 

đóng – ngắt, module điều khiển rèm…. 

e)Module đóng - ngắt: 

Thông số của module đóng ngắt: Nhận tín hiệu từ các module công tắc 3-gang, 

module chuyển đổi… điều khiển 4 ngõ ra rơle có dòng danh định 16A, dùng để đóng - 

ngắt ngõ ra cho thiết bị đèn, quạt... 

 

Hình 3.5: Module đóng - ngắt. 
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f. Module điều khiển rèm: 

 

Hình 3.6: Module điều khiển rèm. 

Thông số của module điều khiển rèm: Nhận tín hiệu từ các module công tắc 3-

gang, module chuyển đổi… điều khiển 4 ngõ ra rơle có dòng danh định 6A đóng – mở 

các rèm. 

g. Module công tắc 3-gang:  

 

Hình 3.7: Module công tắc 3-gang. 

Thông số của module công tắc 3-gang: Gồm 6 công tắc có dòng danh định 12mA 

dùng làm tín hiệu ngõ vào cho module đóng – ngắt, module điều khiển rèm..., có khã 
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năng thiết lập tiếp nhận các “tác động” khác nhau, thay đổi màu sắc, cài đặt thời gian 

tác động…   

h. Module tín hiệu 3G 

Thông số của module tín hiệu 3G: Nhận tín hiệu 3G từ điện thoại di động gồm 4 

ngõ ra rơle 10A-220VAC, thông qua bộ chuyển đổi dùng làm tín hiệu ngõ vào điều 

khiển module đóng – ngắt, module điều khiển rèm… 

 

Hình 3.8: Module tín hiệu 3G. 

i. Module Dimmer: 

 

Hình 3.9: Module Dimmer. 
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Thông số của module Dimmer: Nhận tín hiệu 3G từ điện thoại di động gồm 4 ngõ 

ra rơle 10A-220VAC, thông qua bộ chuyển đổi dùng làm tín hiệu ngõ vào điều khiển 

module đóng – ngắt, module điều khiển rèm… 

g. Module Led Downlight 

 
Hình 3.10: Module Led Downlight. 

Thông số của module Led Downlight: Sử dụng điện áp 0÷25 VDC từ module 

Dimmer để thể thay đổi độ sáng phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

k. Module chuyển đổi 

Thông số của module chuyển đổi: Sử dụng điện áp 30 VDC để chuyển đổi tín hiệu 

3G sang tín hiệu KNX. 

 
Hình 3.11: Module chuyển đổi. 

 



GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CỠ NHỎ. ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG MINH 

150 
 

III. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 3.1: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Module CB chống rò  Bộ 1  

2 Module nguồn Bộ 1  

3 Module công tắc 3-gang Bộ 1  

4 Module đóng - ngắt Bộ 1  

5 Module đèn led Bộ 1  

6 Module chuyển đổi Bộ 1  

7 Module Led downlight Bộ 1  

8 Module tín hiệu 3G Bộ 1  

9 Module Dimmer Bộ 1  

10 Module điều khiển rèm Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 8  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Đầu cắm bắp chuối Cái 48  

III Dụng cụ    

1 VOM Cái 1  
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BÀI 2: ĐẦU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG MÔ 

HÌNH TÒA NHÀ DÙNG CÔNG TẮC 3 GANG. 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ đi dây mạch điều khiển chiếu sáng mô hình tòa nhà dùng công tắc 3 

gang.  

- Viết được chương trình mạch điều khiển chiếu sáng mô hình tòa nhà dùng công tắc 

3 gang. 

  Kỹ năng: 

- Đấu nối và lập trình được mạch điều khiển chiếu sáng mô hình tòa nhà dùng công 

tắc 3 gang. 

- Xác định và khắc phục sửa chữa được các sai hỏng thường gặp 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

 

II. NỘI DUNG 

Bước 1: Tạo 1 dự án mới. Chọn Overview→New Project→Create New Project 
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Bước 2: Convert cơ sở dữ liệu. Chọn Catalogue→ Chọn Import→Ok 
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Bước 3: Thiết lập địa chỉ. 

Chọn 1/2/3/4 Gang Push Button→chọn Properties→ đặt địa chỉ→ Download→ 

Keep current Settings 

 
 

Bước 4: Thiết lập các thuộc tính. 
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Bước 5: Thiết lập vùng điều khiển. 
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Bước 6: Download chương trình. 

 

 
 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 
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TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH ņI̘U KHI̚N

ņĈN MĎ HČNH TďA 

NHÀ DÙNG CÔNG

T̆ C 3 GANG

220VAC

L N

L N

L N

L N

 
Hình 3.12: Sơ đồ mạch điều khiển chiếu sáng mô hình tòa nhà dùng công tắc  

3 gang. 



GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CỠ NHỎ. ĐIỀU KHIỂN TÒA NHÀ THÔNG MINH 

157 
 

IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 3.2: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Module CB chống rò  Bộ 1  

2 Module nguồn Bộ 1  

3 Module đóng - ngắt Bộ 1  

4 Module mô hình tòa nhà Bộ 1  

5 Module công tắc 3 gang Bộ 1  

6 Dây dẫn đấu nối  Bộ 1  

7 Thiết bị giao tiếp KNX-PC Bộ 1  

8 Máy vi tính Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 6  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Đầu cắm bắp chuối Cái 38  

III Dụng cụ    

1 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a) Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ mạch. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b) Lập trình trực tiếp trên máy tính. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho thiết bị. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Đỗ chương trình đúng theo chương trình đã viết. 

c) Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                        Mã số: 

Tên người học:                                                                Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Đặt địa chỉ cho 

các thiết bị 

KNX. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Đặt đúng các địa chỉ cho thiết bị 

KNX. 

  

2 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

3 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng sơ đồ mạch điện. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn 

mạch. Đảm bảo an toàn cho người 

và thiết bị. 

  

4 

Lập trình trực 

tiếp trên máy 

tính và đỗ 

chương trình 

xuống thiết bị. 

-Lập trình đúng theo chương trình 

đã viết. 

  

5 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

6 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

7 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và 

trang thiết bị về 

đúng vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị 

về  đúng vị trí. 
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BÀI 3: ĐẦU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED 

DOWNLIGHT. 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

-  Vẽ được sơ đồ đi dây mạch điều khiển đèn led downlight.  

-  Viết được chương trình mạch điều khiển đèn led downlight. 

  Kỹ năng: 

-  Đấu nối và lập trình được mạch điều khiển đèn led downlight.  

-  Xác định và khắc phục sửa chữa được các sai hỏng thường gặp. 

 Thái độ: 

-  Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

-  Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

 

II. NỘI DUNG 

Bước 1: Tạo 1 dự án mới. Chọn Overview→New Project→Create New Project 
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Bước 2: Convert cơ sở dữ liệu. Chọn Catalogue→ Chọn Import→Ok  
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Bước 3: Thiết lập địa chỉ. 

Chọn 1/2/3/4 Gang Push Button→chọn Properties→đặt địa chỉ→Download→ 

Keep current Settings 

 
 

Bước 4: Thiết lập các thuộc tính. 
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Bước 5: Thiết lập vùng điều khiển. 

 

 
 

Bước 6: Download chương trình. 
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III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 
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TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

M˸ CH ņI̘U KHI̚N 

ņĈN LED

DOWNLIGHT

220VAC

 
Hình 3.12: Sơ đồ mạch điều khiển đèn Led Downlight. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 3.3: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Module CB chống rò  Bộ 1  

2 Module nguồn Bộ 1  

3 Module công tắc 3 gang Bộ 1  

4 Module đóng - ngắt Bộ 1  

5 Module đèn Led Downlight Bộ 1  

6 Dây dẫn đấu nối  Bộ 1  

7 Thiết bị giao tiếp KNX-PC Bộ 1  

8 Máy vi tính Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 6  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Đầu cắm bắp chuối Cái 40  

III Dụng cụ    

1 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a) Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ mạch. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b) Lập trình trực tiếp trên máy tính. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho thiết bị. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Đỗ chương trình đúng theo chương trình đã viết. 

c) Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Đặt các địa chỉ 

cho thiết bị 

KNX. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Đặt các địa chỉ cho thiết bị KNX. 

  

2 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

3 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng sơ đồ mạch điện. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn 

mạch. Đảm bảo an toàn cho người 

và thiết bị. 

  

4 

Lập trình trực 

tiếp trên máy 

tính và đỗ 

chương trình 

xuống thiết bị. 

-Lập trình đúng theo chương trình 

đã viết. 

  

5 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

6 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

7 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và 

trang thiết bị về 

đúng vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị 

về  đúng vị trí. 
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BÀI 4: ĐẦU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA. 

 

I.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

- Vẽ được sơ đồ đi dây mạch điều khiển rèm cửa.  

- Viết được chương trình mạch điều khiển rèm cửa. 

  Kỹ năng: 

- Đấu nối và lập trình được mạch điều khiển rèm cửa.  

- Xác định và khắc phục sửa chữa được các sai hỏng thường gặp 

 Thái độ: 

- Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

- Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

 

II. NỘI DUNG 

 

Bước 1: Tạo 1 dự án mới. Chọn Overview→New Project→Create New Project 
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Bước 2: Convert cơ sở dữ liệu. Chọn Catalogue→ Chọn Import→Ok  
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Bước 3: Thiết lập địa chỉ. 

Chọn 1/2/3/4 Gang Push Button→chọn Properties→đặt địa chỉ→Download 

→ Keep current Settings 

 
 

Bước 4: Thiết lập thuộc tính. 
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Bước 5: Thiết lập vùng điều khiển. 
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Bước 6: Download chương trình 

 

 
 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 
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TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

Sl  ņ̪  ņ˼ U DĄY

M˸ CH ņI̘U KHI̚N 

RĈM C̈́ A.

220VAC

RÈM

DOWN

UP

COM

 
Hình 3.13: Sơ đồ mạch điều khiển rèm cửa. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 3.4: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Module CB chống rò Bộ 1  

2 Module nguồn Bộ 1  

3 Module điều khiển rèm Bộ 1  

4 Module rèm Bộ 1  

5 Thiết bị giao tiếp KNX-PC Cái 1  

6 Máy vi tính Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 6  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Đầu cắm bắp chuối Cái 30  

III Dụng cụ    

1 VOM Cái 1  

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a) Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ mạch. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b) Lập trình trực tiếp trên máy tính. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho thiết bị. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON. 

- Đỗ chương trình đúng theo chương trình đã viết. 

c) Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Đặt địa chỉ cho 

các thiết bị 

KNX. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Đặt đúng các địa chỉ cho các thiết bị 

KNX. 

  

2 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

3 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng sơ đồ mạch điện. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

4 

Lập trình trực 

tiếp trên máy 

tính và đỗ 

chương trình 

xuống thiết bị. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

5 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

6 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

7 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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BÀI 5: ĐẦU NỐI VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN 

ĐỘNG CƠ QUẠT. 

 

I.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 Kiến thức: 

-  Vẽ được sơ đồ đi dây mạch điều khiển động cơ quạt.  

-  Viết được chương trình mạch điều khiển động cơ quạt. 

  Kỹ năng: 

-  Đấu nối và lập trình được mạch điều khiển động cơ quạt.  

-  Xác định và khắc phục sửa chữa được các sai hỏng thường gặp. 

 Thái độ: 

-  Vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

-  Rèn luyện tính cẩn thận và tác phong công nghiệp. 

 

II. NỘI DUNG 

 

Bước 1: Tạo 1 dự án mới. Chọn Overview→New Project→Create New Project 
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Bước 2: Convert cơ sở dữ liệu. Chọn Catalogue→ Chọn Import→Ok  
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Bước 3: Thiết lập địa chỉ. 

Chọn 1/2/3/4 Gang Push Button→chọn Properties→đặt địa 

chỉ→Download→Keep current Settings. 

 
 

Bước 4: Thiết lập thuộc tính. 
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Bước 5: Thiết lập vùng điều khiển. 
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Bước 6: Download chương trình 

 
 

III. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 
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TRx N̴G CAO ņ̊ NG NGH̘  VI̞T NAM - SINGAPORE

TH͈ C HI̞N:

DUY̞ T:

NGÀY:

KHOA: 
ņI̞N - ņI̞N T̈́

T̠ L̞ :

S̨ :

Sl  ņ̪  ņ˼ U DĄY

M˸ CH ņI̘U KHI̚N 

ņ̰ NG Cl  QU˸ T ņI̞N.

220VAC

L
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        Hình 3.14: Sơ đồ mạch điều khiển động cơ quạt. 
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IV. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Dụng cụ và trang thiết bị bố trí cho một vị trí thực hành. 

Bảng 3.5: Liệt kê dụng cụ và trang thiết bị: 

STT Tên dụng cụ và trang thiết bị Đơn vị  Số lượng   Ghi chú 

I Thiết bị    

1 Module CB chống rò Bộ 1  

2 Module nguồn Bộ 1  

3 Module đóng ngắt Bộ 1  

4 Module quạt Bộ 1  

5 Thiết bị giao tiếp KNX-PC Cái 1  

6 Máy vi tính Bộ 1  

II Vật tư    

1 Dây 1,5 mm2 màu đỏ m 6  

2 Dây 1,5 mm2 màu đen m 4  

3 Đầu cắm bắp chuối Cái 32  

III Dụng cụ    

1 VOM Cái 1  

 

V. ĐẤU NỐI VÀ VẬN HÀNH MẠCH. 

a) Đấu nối và kiểm tra thông mạch. 

- Bật CB nguồn ở vị trí OFF. 

- Đấu nối theo sơ đồ mạch. 

- Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. Khắc phục sự cố nếu có. 

b) Lập trình trực tiếp trên máy tính. 

- Đảm bảo nguồn điện đã được cung cấp cho đúng giá trị điện áp cho thiết bị. 

- Bật CB nguồn ở vị trí ON 

- Đỗ chương trình đúng theo chương trình đã viết. 

c) Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch. 

- Mạch chạy đúng theo yêu cầu công nghệ. 

 - Bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 

Công việc:                                                                      Mã số: 

Tên người học:                                                              Ngày: 

TT 
Bước thực hiện 

công việc 
Tiêu chí 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 

Tìm hiểu yêu 

cầu công nghệ. 

Đặt địa chỉ cho 

thiết bị KNX. 

-Phân tích đúng yêu cầu công nghệ. 

-Đặt đúng các địa chỉ cho thiết bị 

KNX. 

  

2 

Chuẩn bị dụng 

cụ và trang thiết 

bị. 

-Đảm bảo đủ số lượng thiết bị theo 

yêu cầu. 

  

3 
Đấu nối và kiểm 

tra mạch. 

-Đấu đúng sơ đồ mạch điện. 

-Kiểm tra thông mạch và ngắn mạch. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị. 

  

4 

Lập trình trực 

tiếp trên máy 

tính và đỗ 

chương trình 

xuống thiết bị. 

-Lập trình đúng theo chương trình đã 

viết. 

  

5 
Kiểm tra hoạt 

động của mạch. 

-Mạch chạy đúng theo yêu cầu công 

nghệ. 

  

6 

Những sai hỏng 

thường gặp (nếu 

có), biện pháp 

khắc phục. 

-Xác định được đúng nguyên nhân 

xảy ra sự cố. 

  

7 

Vệ sinh, dọn dẹp 

dụng cụ và trang 

thiết bị về đúng 

vị trí. 

-Sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị về  

đúng vị trí. 
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